phòng giáo dục và đào tạo huyện bá thước

Trường THCS Thị trấn cành nàng

Tuyển tập các đề thi học                             sinh giỏi lớp 7

Giáo viên: Hoàng Xuân Thìn

Đề số 1: 

đề thi  học sinh giỏi   huyện

Môn Toán Lớp 7

 (Thời gian làm bài 120 phút)

Bài 1. Tìm giá trị  n  nguyên dương:

            a) 
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;     b)   27 < 3n < 243

Bài 2.  Thực hiện phép tính:

           
[image: image3.wmf]11111357...49
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Bài 3.  a) Tìm  x biết:   
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            b) Tìm giá trị nhỏ nhất của A =
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Bài 4. Hiện nay hai kim đồng hồ chỉ 10 giờ. Sau ít nhất bao lâu thì 2 kim đồng hồ nằm đối diện nhau trên một đường thẳng.

Bài 5.  Cho tam giác vuông ABC ( A = 1v), đường cao AH, trung tuyến AM. Trên tia đối tia MA lấy điểm D sao cho DM = MA. Trên tia đối tia CD lấy điểm I sao cho CI = CA, qua I vẽ đường thẳng song song với AC cắt đường thẳng AH tại E. Chứng minh:  AE = BC

Đề số 2: 

đề thi  học sinh giỏi   huyện

Môn Toán Lớp 7

 (Thời gian làm bài 120 phút)

Bài 1:(4 điểm)

a) Thực hiện phộp tớnh: 
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b) Chứng minh rằng : Với mọi số nguyên dương n thỡ :  
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chia hết cho 10

Bài 2:(4 điểm)

Tỡm x biết:

a. 
[image: image8.wmf](
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Bài 3: (4 điểm)

a) Số A được chia thành 3 số tỉ lệ theo 
[image: image10.wmf]231

::
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. Biết rằng tổng cỏc bỡnh phương của ba số đó bằng 24309. Tỡm số A.

b) Cho 
[image: image11.wmf]ac
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. Chứng minh rằng: 
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Bài 4: (4 điểm)

Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh rằng:

a) AC = EB và 
[image: image13.wmf]AC // BE

b) Gọi I là một điểm trên AC ; K là một điểm trên EB sao cho AI = EK . Chứng minh ba điểm I , M , K  thẳng hàng

c) Từ E kẻ 
[image: image14.wmf]EHBC

^
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. Biết 
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HBE

 = 50o ; 
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 =25o .

Tớnh  
[image: image18.wmf]·

HEM

 và 
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BME


Bài 5: (4 điểm)

Cho tam giỏc ABC cõn tại A cú 
[image: image20.wmf]µ
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, vẽ tam giác đều DBC (D nằm trong tam giác ABC). Tia phân giác của góc ABD cắt AC tại M. Chứng minh:

a) Tia AD là phõn giỏc của gúc BAC

b)  AM = BC

……………………………… Hết ………………………………

Đáp án  đề 1toán 7

Bài 1. Tìm giá trị  n  nguyên dương: (4 điểm mỗi câu 2 điểm)

            a) 
[image: image21.wmf]
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;     => 24n-3 = 2n  => 4n – 3 = n => n = 1

           b)   27 < 3n < 243 => 33 < 3n < 35  => n = 4

Bài 2.  Thực hiện phép tính:    (4 điểm)
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Bài 3.  (4 điểm mỗi câu 2 điểm)
 a) Tìm  x  biết:   
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  Ta có: x + 2 
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 0 => x 
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   + Nếu x 
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 => 2x + 3 = x + 2 => x = - 1  (Thoả mãn)

   + Nếu  - 2  
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 x <  - 
[image: image33.wmf]2

3

 Thì 
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 => - 2x - 3 = x + 2 => x = - 
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(Thoả mãn)

   + Nếu  - 2  > x  Không có giá trị  của x thoả mãn

            b) Tìm giá trị nhỏ nhất của A =
[image: image36.wmf]x
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  Khi x thay đổi
 + Nếu  x  <  2006  thì:  A  =  - x  +  2006  +  2007  –  x  =  - 2x  +  4013

     Khi đó:  - x  >  -2006   =>  - 2x  +  4013  >  – 4012  +  4013  =  1   =>   A > 1

 + Nếu  2006   
[image: image37.wmf]£

   x   
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   2007   thì:  A =  x  –  2006  +  2007  –  x  =  1

 + Nếu  x >  2007  thì   A  =   x  -  2006  -  2007  +  x  =   2x  –  4013

     Do  x  >  2007   =>  2x  –  4013  >  4014  –  4013  =  1 =>  A  > 1.

    Vậy A đạt giá trị nhỏ nhất là 1 khi 2006  
[image: image39.wmf]£
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Bài 4. Hiện nay hai kim đồng hồ chỉ 10 giờ. Sau ít nhất bao lâu thì 2 kim đồng hồ nằm đối diện nhau trên một đường thẳng. (4 điểm mỗi)
  Gọi x, y là số vòng quay của kim phút và kim giờ khi 10giờ đến lúc  2 kim đối nhau trên một đường thẳng, ta có:

    x – y = 
[image: image41.wmf]3
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 (ứng với từ số 12 đến số 4 trên đông hồ)

 và x : y = 12 (Do kim phút quay nhanh gấp 12 lần kim giờ)

    Do đó: 
[image: image42.wmf]33
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 Vậy thời gian ít nhất để 2 kim đồng hồ từ  khi 10 giờ đến lúc nằm đối diện nhau trên một đường thẳng là 
[image: image44.wmf]11
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 giờ

Bài 5. Cho tam giác vuông ABC ( A = 1v), đường cao AH, trung tuyến AM. Trên tia đối tia MA lấy điểm D sao cho DM = MA. Trên tia đối tia CD lấy điểm I sao cho CI = CA, qua I vẽ đường thẳng song song với AC cắt đường thẳng AH tại E. Chứng minh: AE = BC (4 điểm mỗi)
[image: image1.wmf]                                                                 Đường thẳng AB cắt EI tại F
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ABM = 
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                                     AM = DM (gt),  MB = MC (gt),

                                              
[image: image47.wmf]·

AMB

  = DMC (đđ)  => BAM = CDM

                      =>FB // ID => ID
[image: image48.wmf]^

AC           

                                                          Và FAI = CIA  (so le trong)                         (1)                                                                                                   
                                                      IE // AC  (gt)  => FIA = CAI (so le trong)  (2)

                                                   Từ (1) và (2) => 
[image: image49.wmf]D

CAI = 
[image: image50.wmf]D

FIA    (AI chung)                                                                                                                            

                                                             => IC = AC = AF                                        (3)  

                                                           và     E FA = 1v                                             (4)         

                              Mặt khác EAF = BAH (đđ), 

                                   BAH = ACB ( cùng phụ ABC)  

                                                           => EAF  = ACB                                            (5)

                                           Từ (3), (4) và (5) => 
[image: image51.wmf]D

AFE = 
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CAB 

    =>AE = BC

Đề số 2: 

đề thi  học sinh giỏi   huyện

Môn Toán Lớp 7

 (Thời gian làm bài 120 phút)

Bài 1:(4 điểm)

a) Thực hiện phộp tớnh: 
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b) Chứng minh rằng : Với mọi số nguyên dương n thỡ :  
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chia hết cho 10

Bài 2:(4 điểm)

Tỡm x biết:

a. 
[image: image55.wmf](
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Bài 3: (4 điểm)

c) Số A được chia thành 3 số tỉ lệ theo 
[image: image57.wmf]231

::

546

. Biết rằng tổng cỏc bỡnh phương của ba số đó bằng 24309. Tỡm số A.

d) Cho 
[image: image58.wmf]ac

cb
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. Chứng minh rằng: 
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Bài 4: (4 điểm)

Cho tam giỏc ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh rằng:

a) AC = EB và 
[image: image60.wmf]AC // BE

b) Gọi I là một điểm trên AC ; K là một điểm trên EB sao cho AI = EK . Chứng minh ba điểm I , M , K  thẳng hàng

c) Từ E kẻ 
[image: image61.wmf]EHBC

^
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 = 50o ; 
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MEB

 =25o .

Tớnh  
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HEM

 và 
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BME


Bài 5: (4 điểm)

Cho tam giỏc ABC cõn tại A cú 
[image: image67.wmf]µ
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, vẽ tam giác đều DBC (D nằm trong tam giác ABC). Tia phân giác của góc ABD cắt AC tại M. Chứng minh:

c) Tia AD là phõn giỏc của gúc BAC

d)  AM = BC

……………………………… Hết ………………………………

Đáp án  đề 2 toán 7

Bài 1:(4 điểm):

	

	a) (2 điểm)
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b) (2 điểm)
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EMBED Equation.DSMT4[image: image74.wmf]M

 10 với mọi n là số nguyên dương.




Bài 2:(4 điểm)

	

	a) (2 điểm)
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b) (2 điểm)
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Bài 3: (4 điểm)

	

	a) (2,5 điểm)

Gọi a, b, c là ba số được chia ra từ số A.

Theo đề bài ta có: a : b : c = 
[image: image78.wmf]231

::
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 (1) 

và a2 +b2 +c2 = 24309  (2)

Từ (1)  
[image: image79.wmf]Þ
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Do đó (2) 
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[image: image85.wmf]Þ

k = 180 và k =
[image: image86.wmf]180
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+ Với k =180, ta được: a = 72; b = 135; c = 30.

 Khi đó ta có số A = a + b + c = 237.

+ Với k =
[image: image87.wmf]180
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, ta được: a = 
[image: image88.wmf]72
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; b =
[image: image89.wmf]135
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; c =
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Khi đó ta có só A =
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b) (1,5 điểm)

Từ 
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             khi đó 
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Bài 4: (4 điểm)


a/ (1điểm) Xét 
[image: image99.wmf]AMC
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 và 
[image: image100.wmf]EMB

D

 cú :

 AM = EM      (gt )
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 (đối đỉnh )

BM = MC      (gt )

Nờn :    
[image: image103.wmf]AMC

D

 = 
[image: image104.wmf]EMB

D

 (c.g.c )
0,5 điểm


[image: image105.wmf]Þ

 AC = EB




Vỡ 
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[image: image109.wmf]·

MEB


(2 góc có vị trí so le trong được tạo bởi đường thẳng AC và EB cắt đường thẳng AE )    

Suy ra  AC // BE . 
0,5 điểm


b/ (1 điểm )

Xột  
[image: image110.wmf]AMI

D

 và 
[image: image111.wmf]EMK

D

 cú : 

AM = EM (gt )
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 ( vỡ 
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D=D

 )

AI  =  EK  (gt )

Nờn  
[image: image115.wmf]AMIEMK
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 ( c.g.c )                           


Suy ra 
[image: image116.wmf]·
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Mà  
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 + 
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 Ba điểm I;M;K thẳng hàng 


c/ (1,5 điểm )

Trong tam giỏc vuụng BHE ( 
[image: image124.wmf]µ
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 = 90o  ) cú 
[image: image125.wmf]·
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[image: image128.wmf]·
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 - 
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[image: image131.wmf]·

BME

 là gúc ngoài tại đỉnh M của 
[image: image132.wmf]HEM
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 Nờn  
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 + 
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 = 15o  + 90o  = 105o 

 ( định lý góc ngoài của tam giỏc )  


Bài 5: (4 điểm)

a) Chứng minh 
[image: image136.wmf]D

ADB = 
[image: image137.wmf]D

ADC (c.c.c) 



suy ra 
[image: image138.wmf]·
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Do đó  
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b) 
[image: image140.wmf]D

ABC cõn tại A, mà 
[image: image141.wmf]µ

0

20

A

=

(gt) nờn 
[image: image142.wmf]·

000

(18020):280

ABC

=-=
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[image: image144.wmf]·

0

60

DBC

=




Tia BD nằm giữa hai tia BA và BC suy ra 
[image: image145.wmf]·
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 Tia BM là phõn giỏc của gúc ABD 

nờn  
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Xột tam giỏc ABM và BAD cú:

AB cạnh chung ;   
[image: image147.wmf]·

·

·

·

00

20;10

BAMABDABMDAB

====


Vậy: 
[image: image148.wmf]D

ABM = 
[image: image149.wmf]D

BAD  (g.c.g) 

 suy ra  AM = BD, mà BD = BC  (gt) nờn AM = BC

Đề số 3: 

đề thi  học sinh giỏi  

Môn Toán Lớp 7

 (Thời gian làm bài 120 phút)

Câu 1: Tìm tất cả các số nguyên a biết 
[image: image150.wmf]a4

£


Câu 2: Tìm phân số có tử là 7 biết nó lớn hơn 
[image: image151.wmf]9

10

-

 và nhỏ hơn 
[image: image152.wmf]9

11

-


Câu 3.   Cho 2 đa thức  
              P 
[image: image153.wmf](

)

x

 = x
[image: image154.wmf]2

 + 2mx + m
[image: image155.wmf]2

 và

              Q
[image: image156.wmf](

)

x

 = x
[image: image157.wmf]2

 + (2m+1)x + m
[image: image158.wmf]2



EMBED Equation.DSMT4[image: image159.wmf]
  Tìm  m biết  P (1) = Q (-1)

Câu 4: Tìm các cặp số (x; y) biết:


[image: image160.wmf]=

==

xy

a/    ;  xy=84

37

1+3y1+5y1+7y

b/   

125x4x


Câu 5:  Tìm giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất của các biểu thức sau :

  A = 
[image: image161.wmf]1

+

x

 +5                  

  B =  
[image: image162.wmf]3
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2

2

+

+

x

x

                   

Câu 6: Cho tam giác ABC có Â < 900. Vẽ ra phía ngoài tam giác đó hai đoạn thẳng AD vuông góc và bằng AB; AE vuông góc và bằng AC.

a. Chứng minh: DC = BE và DC 
[image: image163.wmf]^

BE

b. Gọi N là trung điểm của DE. Trên tia đối của tia NA lấy M sao cho NA = NM. Chứng minh: AB = ME và     ABC =       EMA     

c. Chứng minh: MA 
[image: image164.wmf]^

BC

Đáp án  đề 3 toán 7

Câu 1: Tìm tất cả các số nguyên a biết 
[image: image165.wmf]a4

£


0
[image: image166.wmf]£

 
[image: image167.wmf]a4

£


=>
[image: image168.wmf]a

= 0; 1; 2; 3 ; 4

* 
[image: image169.wmf]a

 = 0 => a = 0

* 
[image: image170.wmf]a

 = 1 => a = 1 hoặc a = - 1

* 
[image: image171.wmf]a

 = 2 => a = 2 hoặc a = - 2

* 
[image: image172.wmf]a

 = 3 => a = 3 hoặc a = - 3

* 
[image: image173.wmf]a

 = 4 => a = 4 hoặc a = - 4

Câu 2: Tìm phân số có tử là 7 biết nó lớn hơn 
[image: image174.wmf]9

10

-

 và nhỏ hơn 
[image: image175.wmf]9

11

-


Gọi mẫu phân số cần tìm là x

Ta có:


[image: image176.wmf]979

1011

x

--

<<

 => 
[image: image177.wmf]636363

70977

x

<<

--

=> -77 < 9x < -70. Vì 9x 
[image: image178.wmf]M

9 => 9x = -72 

=> x = 8

Vậy phân số cần tìm là 
[image: image179.wmf]7

8

-


Câu 3.   Cho 2 đa thức  
              P 
[image: image180.wmf](

)

x

 = x
[image: image181.wmf]2

 + 2mx + m
[image: image182.wmf]2

 và

              Q
[image: image183.wmf](

)

x

 = x
[image: image184.wmf]2

 + (2m+1)x + m
[image: image185.wmf]2



EMBED Equation.DSMT4[image: image186.wmf]
  Tìm  m biết  P (1) = Q (-1)

P(1) = 12 + 2m.1 + m2
       =  m2 + 2m + 1

Q(-1) = 1 – 2m – 1 +m2
         = m2 – 2m 

Để P(1) = Q(-1) thì m2 + 2m + 1 = m2 – 2m  
[image: image187.wmf]Û

 4m = -1 
[image: image188.wmf]Û

 m = -1/4

Câu 4: Tìm các cặp số (x; y) biết:


[image: image189.wmf]=

xy

a/    ;  xy=84

37

 => 
[image: image190.wmf]22
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4
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xyxy

====


=> x2 = 4.49 = 196 => x = 
[image: image191.wmf]±

14

=> y2 = 4.4 = 16 => x = 
[image: image192.wmf]±

4

Do x,y cùng dấu nên:

· x = 6; y = 14

· x = -6; y = -14


[image: image193.wmf]==

1+3y1+5y1+7y

b/   

125x4x


áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:


[image: image194.wmf]

[image: image195.wmf]+--+--
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1+3y1+5y1+7y17y15y2y15y13y2y

125x4x4x5xx5x125x12


=> 
[image: image196.wmf]22
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yy

xx
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=> -x = 5x -12

=> x = 2. Thay x = 2 vào trên ta được:


[image: image197.wmf]132

122

yy

y

+

==-

-


=>1+ 3y = -12y

=> 1 = -15y

=> y = 
[image: image198.wmf]1

15

-


Vậy x = 2, y = 
[image: image199.wmf]1

15

-

 thoả mãn đề bài

Câu 5:  Tìm giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất của các biểu thức sau :

·   A = 
[image: image200.wmf]1

+

x

 +5   

Ta có : 
[image: image201.wmf]1

+

x

 
[image: image202.wmf]³

 0. Dấu = xảy ra 
[image: image203.wmf]Û

 x= -1.

   
[image: image204.wmf]Þ

 A 
[image: image205.wmf]³

 5.
Dấu = xảy ra 
[image: image206.wmf]Û

 x= -1.

Vậy: Min A = 5 
[image: image207.wmf]Û

 x= -1.

· B =  
[image: image208.wmf]3

15

2

2

+

+

x

x

 = 
[image: image209.wmf](
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  = 1 + 
[image: image210.wmf]3
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Ta có:   x
[image: image211.wmf]2

 
[image: image212.wmf]³

 0. Dấu = xảy ra  
[image: image213.wmf]Û

 x = 0


[image: image214.wmf]Þ

 x
[image: image215.wmf]2

 + 3 
[image: image216.wmf]³

 3   ( 2 vế dương )


[image: image217.wmf]Þ
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[image: image222.wmf]3
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 4 
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  1+ 
[image: image225.wmf]3
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[image: image226.wmf]£

  1+ 4


[image: image227.wmf]Þ

 B 
[image: image228.wmf]£

 5

Dấu = xảy ra 
[image: image229.wmf]Û

 x = 0

 Vậy  :  Max B = 5 
[image: image230.wmf]Û

 x = 0.               

Câu 6: 
a/ 

Xét      ADC và      BAF ta có:

DA = BA(gt)

AE = AC (gt)

DAC = BAE ( cùng bằng 900 + BAC )

=>      DAC =      BAE(c.g.c )

=> DC = BE

Xét         AIE và     TIC

I1 = I2 ( đđ)

E1 = C1( do       DAC =    BAE)

=> EAI = CTI

=> CTI = 900 => DC 
[image: image231.wmf]^

 BE

b/ Ta có:       MNE =       AND (c.g.c)

=> D1 = MEN, AD = ME

mà AD = AB ( gt) 

=> AB = ME (đpcm) (1)

Vì D1 = MEN => DA//ME => DAE + AEM = 1800 ( trong cùng phía )

mà BAC + DAE = 1800
=> BAC = AEM ( 2 )

Ta lại có: AC = AE (gt) ( 3). Từ (1),(2) và (3) =>    ABC =      EMA ( đpcm)

c/ Kéo dài MA cắt BC tại H. Từ E hạ EP 
[image: image232.wmf]^

 MH

Xét      AHC và      EPA có:

CAH = AEP ( do cùng phụ với gPAE )

AE = CA ( gt)

PAE = HCA ( do      ABC =      EMA câu b)

=>     AHC =       EPA

=> EPA = AHC

=> AHC = 900
=> MA 
[image: image233.wmf]^

 BC (đpcm)

Đề số 4: 

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)

Câu 1 ( 2 điểm)

     Thực hiện phép tính :

a- 
[image: image234.wmf])
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b- 
[image: image235.wmf]
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Câu 2 ( 2 điểm)

a- Tìm số nguyên a để 
[image: image237.wmf]1

3

2

+

+

+

a

a

a

 là số nguyên

b- Tìm số nguyên x,y sao cho x - 2xy + y = 0

Câu 3 ( 2 điểm)

a- Chứng minh rằng nếu  a + c = 2b  và  2bd = c (b+d)    thì 
[image: image238.wmf]d

c

b

a

=

  với b,d khác 0

b- Cần bao nhiêu số hạng của tổng S = 1+2+3+… để được một số có ba chữ số giống nhau .

Câu 4 ( 3 điểm) 

Cho tam giác ABC có góc B bằng 450 , góc C bằng 1200. Trên tia đối của tia CB lấy điểm D sao cho CD = 2CB . Tính góc ADE
Câu 5 ( 1điểm)

Tìm mọi số nguyên tố thoả mãn : x2 - 2y2 =1
Đáp án  đề  4 
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1.a
	Thực hiện theo từng bước đúng kết quả -2 cho điểm tối đa
	1Điểm

	1.b
	Thực hiện theo từng bước đúng kết quả 14,4 cho điểm tối đa
	1Điểm

	2.a
	Ta có : 
[image: image239.wmf]1
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 vì a là số nguyên nên 
[image: image241.wmf]1
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 là số nguyên khi 
[image: image242.wmf]1
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là số nguyên hay a+1 là ước của 3 do đó ta có bảng sau :

a+1
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Vậy với a
[image: image243.wmf]{
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thì 
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 là số nguyên
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	2.b
	Từ : x-2xy+y=0 

Hay (1-2y)(2x-1) = -1

Vì x,y là các số nguyên nên (1-2y)và (2x-1) là các số nguyên do đó ta có các trường hợp sau :
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Hoặc 
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Vậy có 2 cặp số x, y như trên thoả mãn điều kiện đầu bài
	0,25

0,25

0,25

0,25

	3.a
	Vì a+c=2b nên từ 2bd = c (b+d)    Ta có: (a+c)d=c(b+d)

Hay ad=bc Suy ra 
[image: image247.wmf]d

c

b
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(  ĐPCM)
	0,5

0,5

	3.b
	Giả sử số có 3 chữ số là 
[image: image248.wmf]aaa

=111.a ( a là chữ số khác 0)

Gọi số số hạng của tổng là n , ta có :


[image: image249.wmf]a
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Hay n(n+1) =2.3.37.a 

Vậy n(n+1) chia  hết cho 37 , mà 37 là số nguyên tố và n+1<74 ( Nếu n = 74 không thoả mãn )

Do đó n=37 hoặc n+1 = 37

Nếu n=37 thì n+1 = 38 lúc đó 
[image: image250.wmf]703
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 không thoả mãn 

Nếu n+1=37 thì n = 36 lúc đó 
[image: image251.wmf]666
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  thoả mãn 

Vậy số số hạng của tổng là 36
	0,25

0,25

0,5

	4
	[image: image252.emf]B
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Kẻ DH Vuông góc với AC vì    ACD =600  do đó CDH = 300

Nên CH = 
[image: image253.wmf]2

CD

 
[image: image254.wmf]Þ

CH = BC 

Tam giác BCH cân tại C 
[image: image255.wmf]

EMBED Equation.DSMT4[image: image256.wmf]Þ

CBH = 300 
[image: image257.wmf]Þ

 ABH = 150


Mà BAH = 150  nên tam giác AHB cân tại H 

Do đó tam giác AHD vuông cân tại H Vậy ADB = 450+300=750
	0,5

0,5

1,0

1,0

	5
	Từ : x2-2y2=1suy ra x2-1=2y2
Nếu x chia hết cho 3 vì x nguyên tố nên x=3 lúc đó y= 2 nguyên tố thoả mãn 

Nếu x không chia hết cho 3 thì x2-1 chia hết cho 3 do đó 2y2 chia hết cho 3 Mà(2;3)=1 nên y chia hết cho 3 khi đó x2=19 không thoả mãn 

Vậy cặp số (x,y) duy nhất tìm được thoả mãn điều kiện đầu bài là (2;3)

	0,25

0,25

0,25

0,25




Đề số 5: 

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)

Bài 1 (3đ):

1, Tớnh:    P = 
[image: image258.wmf]111222
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2, Biết: 13 + 23 + . . . . . . .+ 103 = 3025.  

Tớnh:     S = 23 + 43 + 63 + . . . .+ 203

3, Cho:  A = 
[image: image259.wmf]322

2

30,254

xxxy

xy

-+-

+


Tớnh giỏ trị của A biết  
[image: image260.wmf]1

;

2

xy

=

 là số nguyờn õm lớn nhất.

Bài 2 (1đ):

Tỡm x biết:

 3x + 3x + 1 + 3x + 2 = 117

Bài 3 (1đ):

Một con thỏ chạy trờn một con đường mà hai phần ba con đường băng qua đồng cỏ và đoạn đường cũn lại đi qua đầm lầy. Thời gian con thỏ chạy trờn đồng cỏ bằng nửa thời gian chạy qua đầm lầy. 

Hỏi vận tốc của con thỏ trờn đoạn đường nào lớn hơn ? Tớnh tỉ số vận tốc của con thỏ trờn hai đoạn đường ?

Bài 4 (2đ):

Cho ∆ABC nhọn. Vẽ về phớa ngoài  ∆ABC cỏc ∆ đều ABD và ACE. Gọi M là giao điểm của BE và CD. Chứng minh rằng:

1, ∆ABE = ∆ADC

2, 
[image: image261.wmf]·
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Bài 5 (3đ):

Cho ba điểm B, H, C thẳng hàng, BC = 13 cm, BH = 4 cm, HC = 9 cm. Từ H vẽ tia Hx vuụng gúc với đường thẳng BC. Lấy A thuộc tia Hx sao cho HA = 6 cm.

1, ∆ABC là ∆ gỡ ? Chứng minh điều đú.

2, Trờn tia HC lấy điểm D sao cho HD = HA. Từ D vẽ đường thẳng song song với AH cắt AC tại E. 

Chứng minh: AE = AB

Đề số 6: 

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)

Bài 1 (4đ):

Cho cỏc đa thức:

A(x) = 2x5 – 4x3 + x2  – 2x + 2 

B(x) = x5 – 2x4 + x2 – 5x + 3

C(x) = x4 + 4x3 + 3x2 – 8x + 
[image: image262.wmf]3

4
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1, Tớnh M(x) = A(x) – 2B(x) + C(x)

2, Tớnh giỏ trị của M(x) khi x = 
[image: image263.wmf]0,25

-


3, Cú giỏ trị nào của x để M(x) = 0 khụng ?

Bài 2 (4đ):

1, Tỡm ba số a, b, c biết:

3a = 2b;  5b = 7c và 3a + 5b – 7c = 60

2, Tỡm x biết:


[image: image264.wmf]232

xxx
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Bài 3 (4đ):

Tỡm giỏ trị nguyờn của m và n để biểu thức

1, P = 
[image: image265.wmf]2

6

m

-

 cú giỏ trị lớn nhất

2, Q = 
[image: image266.wmf]8

3

n

n
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-

 cú giỏ trị nguyờn nhỏ nhất

Bài 4 (5đ):

Cho tam giỏc ABC cú AB < AC; AB = c, AC = b. Qua M là trung điểm của BC kẻ đường vuụng gúc với đường phõn giỏc trong của gúc A, cắt cỏc đường thẳng AB, AC lần lượt tại D, E.

1, Chứng minh BD = CE.

2, Tớnh AD và BD theo b, c

Bài 5 (3đ):

Cho ∆ABC cõn tại A, 
[image: image267.wmf]·
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. D là điểm thuộc miền trong của ∆ABC sao cho 
[image: image268.wmf]·
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Tớnh gúc ADB ?

Đề số 7: 

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)

Bài 1 (3đ):   Tớnh:

1, 
[image: image269.wmf]3
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2,  (63 + 3. 62 + 33) : 13

3,  
[image: image270.wmf]9111111111
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Bài 2 (3đ):

1, Cho 
[image: image271.wmf]abc

bca

==

 và a + b + c ≠ 0; a = 2005.

Tớnh b, c.

2, Chứng minh rằng từ hệ thức 
[image: image272.wmf]abcd
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 ta cú hệ thức:


[image: image273.wmf]ac
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Bài 3 (4đ): 

Độ dài ba cạnh của tam giỏc tỉ lệ với 2; 3; 4. Ba chiều cao tương ứng với ba cạnh đú tỉ lệ với ba số nào ?

Bài 4 (3đ):

Vẽ đồ thị hàm số: 

y = 
[image: image274.wmf]2;0
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Bài 5 (3đ):

Chứng tỏ rằng:

A = 75. (42004 + 42003 + . . . . . + 42 + 4 + 1) + 25  là số chia hết cho 100

Bài 6 (4đ):

Cho tam giỏc ABC cú gúc A = 600. Tia phõn giỏc của gúc B cắt AC tại D, tia phõn giỏc của gúc C cắt AB tại E. Cỏc tia phõn giỏc đú cắt nhau tại I.

Chứng minh: ID = IE
Đề số 8: 

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)
Bài 1 (5đ): 

1, Tỡm n 
[image: image275.wmf]Î

 N biết (33 : 9)3n  = 729
          2, Tớnh :

                     A = 
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Bài 2 (3đ):

          Cho a,b,c  
[image: image278.wmf]Î

 R và a,b,c 
[image: image279.wmf]¹

 0 thoả món b2 = ac. Chứng minh rằng:
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Bài 3 (4đ):

          Ba đội cụng nhõn làm 3 cụng việc cú khối lượng như nhau. Thời gian hoàn thành cụng việc của đội ², ²², ²²² lần lượt là 3, 5, 6 ngày. Biờt đội ²² nhiều hơn đội  ²²² là 2 người và năng suất của mỗi cụng nhõn là bằng nhau. Hỏi mỗi đội cú bao nhiờu cụng nhõn ?

Cõu 4 (6đ):

          Cho ∆ABC nhọn. Vẽ về phớa ngoài ∆ABC cỏc ∆ đều ABD và ACE.

          1, Chứng minh: BE = DC.

          2, Gọi H là giao điểm của BE và CD. Tớnh số đo gúc BHC.

Bài 5 (2đ):

          Cho m, n 
[image: image282.wmf]Î

 N và  p là số nguyờn tố thoả món: 
[image: image283.wmf]1
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Chứng minh rằng : p2 = n + 2.

Đề số 9: 

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)

Bài 1: (2 điểm)

a, Cho 
[image: image285.wmf]64
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Trong hai số A và B số nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần ?

b) Số 
[image: image287.wmf]4
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  có chia hết cho 3 không ? Có chia hết cho 9 không ?

Câu 2: (2 điểm)

          Trên quãng đường AB dài 31,5 km. An đi từ A đến B, Bình đi từ B đến A. Vận tốc An so với Bình là  2: 3. Đến lúc gặp nhau, thời gian An đi so với Bình đi là 3: 4. 
Tính quãng đường mỗi người đi tới lúc gặp nhau ?

Câu 3: 

a) Cho 
[image: image288.wmf]c
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 với a, b, c là các số hữu tỉ.

      

Chứng tỏ rằng: 
[image: image289.wmf]0
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b) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức 
[image: image291.wmf]x
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   có giá trị lớn nhất.

Câu 4: (3 điểm)

Cho (ABC dựng tam giác vuông cân BAE; BAE = 900, B và E nằm ở hai nửa mặt phẳng khác nhau bờ AC. Dựng tam giác vuông cân FAC, FAC = 900. F và C nằm ở hai nửa mặt phẳng khác nhau bờ AB.

a) Chứng minh rằng: (ABF = (ACE

b) FB ( EC.

Câu 5: (1 điểm)

Tìm chữ số tận cùng của 
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Đề số 10: 

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)
Câu 1: (2 điểm)

a) Tính 
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b) Cho 
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Chứng minh rằng 
[image: image295.wmf]2
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Câu 2: (2 điểm)

a) Chứng minh rằng nếu 
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(giả thiết các tỉ số đều có nghĩa).

b) Tìm x biết: 
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Câu 3: (2điểm)

a) Cho đa thức 
[image: image299.wmf]c
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 với a, b, c là các số thực.  Biết rằng f(0); f(1); f(2) có giá trị nguyên.

Chứng minh rằng 2a, 2b có giá trị nguyên.

b) Độ dài 3 cạnh của tam giác tỉ lệ với 2; 3; 4. Ba đường cao tương ứng với ba cạnh đó tỉ lệ với ba số nào ?
Câu 4: (3 điểm) 
Cho tam giác cân ABC (AB = AC0. Trên cạnh BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE. Các đường thẳng vuông góc với BC kẻ từ D và E cắt AB, AC lần lượt ở M, N. Chứng minh rằng:

a) DM = EN

b) Đường thẳng BC cắt MN tại trung điểm I của MN.

c) Đường thẳng vuông góc với MN tại I luôn đi qua một điểm cố định khi D thay đổi trên cạnh BC.

Câu 5: (1 điểm)  

Tìm số tự nhiên n để phân số 
[image: image300.wmf]3
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 có giá trị lớn nhất.

Đề số 11: 

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)

Câu 1: (2 điểm)

a) Tính:

A = 
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B = 
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b) Tìm các giá trị của x để: 
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Câu 2: (2 điểm)

a) Cho a, b, c > 0 . Chứng tỏ rằng: 
[image: image304.wmf]a
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 không là số nguyên.

b) Cho a, b, c thoả mãn: a + b + c = 0. Chứng minh rằng: 
[image: image305.wmf]0
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Câu 3: (2 điểm)

a) Tìm hai số dương khác nhau x, y biết rằng tổng, hiệu và tích của chúng lần lượt tỉ lệ nghịch với 35; 210 và 12.

b) Vận tốc của máy bay, ô tô và tàu hoả tỉ lệ với các số 10; 2 và 1. Thời gian máy bay bay từ A đến B ít hơn thời gian ô tô chạy từ A đến B là 16 giờ. 
Hỏi tàu hoả chạy từ A đến B mất bao lâu ?

Câu 4: (3 điểm) 

           Cho cạnh hình vuông ABCD có độ dài là 1. Trên các cạnh AB, AD lấy các điểm P, Q sao cho chu vi (APQ bằng 2. 
Chứng minh rằng góc PCQ bằng 450.

Câu 5: (1 điểm)

Chứng minh rằng: 
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Đề số 12: 

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)
Bài 1: (2 điểm)

a) Chứng minh rằng với mọi số n nguyên dương đều có:

A= 
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b) Tìm tất cả các số nguyên tố P sao cho 
[image: image308.wmf]14
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 là số nguyên tố.

Bài 2: ( 2 điểm)

a) Tìm số nguyên n sao cho 
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b) Biết   
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Chứng minh rằng: 
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Bài 3: (2 điểm)

An và Bách có một số bưu ảnh, số bưu ảnh của mỗi người chưa đến 100. Số bưu ảnh hoa của An bằng số bưu ảnh thú rừng của Bách. 

+ Bách nói với An. Nếu tôi cho bạn các bưu ảnh thú rừng của tôi thì số bưu ảnh của bạn gấp 7 lần số bưu ảnh của tôi.

+ An trả lời: còn nếu tôi cho bạn các bưu ảnh hoa của tôi thì số bưu ảnh của tôi gấp bốn lần số bưu ảnh của bạn. 

Tính số bưu ảnh của mỗi người.

Bài 4: (3 điểm)

Cho (ABC có góc A bằng 1200 . Các đường phân giác AD, BE, CF .

a) Chứng minh rằng DE là phân giác ngoài của (ADB.

b) Tính số đo góc EDF và góc BED.

Bài 5: (1 điểm)

Tìm các cặp số nguyên tố p, q thoả mãn:
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Đề số 13: 

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)

Bài 1: (2 điểm)

Tính: 
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Bài 2: (3 điểm)

a) Chứng minh rằng: 
[image: image314.wmf]33
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   chia hết cho 77.

b) Tìm các số nguyên x để 
[image: image315.wmf]2
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     đạt giá trị nhỏ nhất.

c) Chứng minh rằng: P(x)
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 có giá trị nguyên với mọi  x nguyên khi và chỉ khi 6a, 2b, a + b + c và d là số nguyên.

Bài 3: (2 điểm)

a) Cho tỉ lệ thức 
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b) Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho: 
[image: image320.wmf]1
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  chia hết cho 7.

Bài 4: (2 điểm)

          Cho cạnh hình vuông ABCD có độ dài là 1. Trên các cạnh AB, AD lấy các điểm P, Q sao cho chu vi (APQ bằng 2. Chứng minh rằng góc PCQ bằng 450.

Bài 5: (1 điểm)

Chứng minh rằng: 
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Đề số 14: 

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)

Bài 1: (2 điểm) 

a) Tìm số nguyên dương a lớn nhất sao cho 2004!  chia hết cho 7a.

b) Tính 
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Bài 2: (2 điểm)

Cho 
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chứng minh rằng biểu thức sau có giá trị nguyên.
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Bài 3: (2 điểm) 

          Hai xe máy khởi hành cùng một lúc từ A và B, cách nhau 11 km để đi đến C. Vận tốc của người đi từ A là 20 km/h. Vận tốc của người đi từ B là 24 km/h. 
Tính quãng đường mỗi người đã đi. Biết họ đến C cùng một lúc và A, B, C thẳng hàng.

Bài 4: (3 điểm)

          Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH ( BC (H ( BC). Vẽ AE ( AB và AE = AB (E và C khác phía đối với AC). Kẻ EM và FN cùng vuông góc với đường thẳng AH (M, N ( AH). EF cắt AH ở O. 
Chứng minh rằng O là trung điểm của EF.

Bài 5: (1 điểm)

So sánh: 
[image: image325.wmf]255
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  và 
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Đề số 15: 

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)

Câu 1: (2 điểm)

Tính :    
[image: image327.wmf]68
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Câu 2: (2 điểm)

a) Tìm x, y nguyên biết: xy + 3x - y = 6

b) Tìm x, y, z biết: 
[image: image329.wmf]z
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Câu 3: (2 điểm)

a) Chứng minh rằng: Với n nguyên dương ta có:
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   chia hết cho 10.

b) Tìm số tự nhiên x, y biết: 
[image: image332.wmf]2
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Câu 4: (3 điểm)

          Cho tam giác ABC, AK là trung tuyến. Trên nửa mặt phẳng không chứa B, bờ là AC, kẻ tia Ax vuông góc với AC; trên tia Ax lấy điểm M sao cho AM = AC. Trên nửa mặt phẳng không chứa C, bờ là AB, kẻ tia Ay vuông góc với AB và lấy điểm N thuộc Ay sao cho AN = AB. Lấy điểm P trên tia AK sao cho AK = KP. Chứng minh:

a) AC // BP.

b) AK ( MN.

Câu 5: (1 điểm)

          Cho a, b, c là số đo 3 cạnh của một tam giác vuông với c là số đo cạnh huyền. Chứng minh rằng:
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 ; n là số tự nhiên lớn hơn 0.

Đề số 16: 

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)

Câu 1: (2 điểm) 

Tính:


[image: image334.wmf]24

7

:

34

.

34

1

2

17

14

2

4

1

5

.

19

16

3

4

1

5

.

9

3

8

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

=

A



[image: image335.wmf]378
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Câu 2: ( 2, 5 điểm) 

1) Tìm số nguyên m để:

a) Giá trị của biểu thức m -1 chia hết cho giá trị của biểu thức 2m + 1.

b) 
[image: image336.wmf]3
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2) Chứng minh rằng: 
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  chia hết cho 30 với mọi n nguyên dương.

Câu 3: (2 điểm)

a) Tìm x, y, z biết:
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b) Cho 
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. Biết f(0), f(1), f(2) đều là các số nguyên. 
Chứng minh f(x) luôn nhận giá trị nguyên với mọi x nguyên.

Câu 4: (2,5 điểm)

          Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, đường cao AH. ở miền ngoài của tam giác ABC ta vẽ các tam giác vuông cân ABE và ACF đều nhận A làm đỉnh góc vuông. Kẻ EM, FN cùng vuông góc với AH (M, N thuộc AH).
  a) Chứng minh: EM + HC = NH.

  b) Chứng minh: EN // FM.

Câu 5: (1 điểm)

         Cho 
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 là số nguyên tố (n > 2). Chứng minh 
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 là hợp số.

Đề số 17: 

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)

Câu 1: (2 điểm)  Tính nhanh:
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Câu 2: (2 điểm)

a) Tính giá trị của biểu thức 
[image: image346.wmf]1
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 với  
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b) Tìm x nguyên để 
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 chia hết cho 
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Câu 3: ( 2 điểm)

a) Tìm x, y, z biết 
[image: image350.wmf]216
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b) Một ô tô phải đi từ A đến B trong thời gian dự định. Sau khi đi được nửa quãng đường ô tô tăng vận tốc lên 20 % do đó đến B sớm hơn dự định 15 phút. 
Tính thời gian ô tô đi từ A đến B.

Câu 4: (3 điểm)   
Cho tam giác ABC, trung tuyến AM. Trên nửa mặt phẳng chứa đỉnh C bờ là đường thẳng AB dựng đoạn AE vuông góc với AB  và  AE = AB. Trên nửa mặt phẳng chứa đỉnh B bờ là đường thẳng AC dựng đoạn AF vuông góc với AC và AF = AC. Chứng minh rằng:

a) FB = EC

b) EF = 2 AM

c) AM ( EF.

Câu 5: (1 điểm)

Chứng tỏ rằng: 
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Đề số 18: 

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)

Câu 1: (2 điểm)  

a) Thực hiện phép tính: 
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b) Tính tổng: 
[image: image354.wmf]21
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Câu 2: (2 điểm)

1) Tìm x biết: 
[image: image355.wmf]5
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2) Trên quãng đường Kép - Bắc giang dài 16,9 km, người thứ nhất đi từ Kép đến Bắc Giang, người thứ hai đi từ Bắc Giang đến Kép. Vận tốc người thứ nhất so với người thứ hai bằng 3: 4. Đến lúc gặp nhau vận tốc người thứ nhất đi so với người thứ hai đi là 2: 5. 
Hỏi khi gặp nhau thì họ cách Bắc Giang bao nhiêu km ?

Câu 3: (2 điểm)

a) Cho đa thức 
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    CMR nếu f(x) chia hết cho 3 với mọi giá trị của x thì a, b, c đều chia hết cho 3.

b) CMR: nếu 
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  (Giả sử các tỉ số đều có nghĩa).

Câu 4: (3 điểm)

          Cho tam giác ABC có AB < AC. Gọi M là trung điểm của BC, từ M kẻ đường thẳng vuông góc với tia phân giác của góc A, cắt tia này tại N, cắt tia AB tại E và cắt tia AC tại F. Chứng minh rằng:

          a) AE = AF

b) BE = CF
c) 
[image: image359.wmf]2
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Câu 5: (1 điểm) 

Đội văn nghệ khối 7 gồm 10 bạn trong đó có 4 bạn nam, 6 bạn nữ. Để chào mừng ngày 30/4 cần 1 tiết mục văn nghệ có 2 bạn nam, 2 bạn nữ tham gia. 
Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu cách lựa chọn để có 4 bạn như trên tham gia.

Đề số 19: 

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)

Câu 1: (2 điểm)  

a) Tính giá trị của biểu thức: 
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b) Chứng tỏ rằng:
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Câu 2: (2 điểm)

Cho phân số: 
[image: image362.wmf]5
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a) Tìm x ( Z để C đạt giá trị lớn nhất, tìm giá trị lớn nhất đó.

b) Tìm x ( Z để C là số tự nhiên.

Câu 3: (2 điểm)

Cho 
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  .  Chứng minh rằng:  
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Câu 4: (3 điểm)

          Cho tam giác vuông cân ABC (AB = AC), tia phân giác của các góc B và C cắt AC và AB lần lượt tại E và D.

a) Chứng minh rằng: BE = CD; AD = AE.

b) Gọi I là giao điểm của BE và CD. AI cắt BC ở M, chứng minh rằng các (MAB; MAC là tam giác vuông cân.

c) Từ A và D vẽ các đường thẳng vuông góc với BE, các đường thẳng này cắt BC lần lượt ở K và H. Chứng minh rằng KH = KC.

Câu 5: (1 điểm)

Tìm số nguyên tố p sao cho:
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  là  các số nguyên tố.

Đề số 20: 

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)

Câu 1: (2 điểm)

a)  Thực hiện phép tính: 
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;             


[image: image368.wmf])

281

1

(

251

.

3

)

281

3

.

251

(

-

-

+

+

-

=

B


b) Tìm các số nguyên tố x, y sao cho: 51x + 26y = 2000.

Câu 2: ( 2 điểm)

a) Chứng minh rằng: 2a - 5b + 6c 
[image: image369.wmf]M

  17  nếu  a - 11b + 3c 
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  17  (a, b, c ( Z).

b) Biết   
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        Chứng minh rằng: 
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Câu 3: ( 2 điểm)

          Bây giờ là 4 giờ 10 phút. Hỏi sau ít nhất bao lâu thì hai kim đồng hồ nằm đối diện nhau trên một đường thẳng.

Câu 4: (2 điểm)

          Cho (ABC  vuông cân  tại A. Gọi D là điểm trên cạnh AC, BI là phân giác của (ABD, đường cao IM của (BID cắt đường vuông góc với AC kẻ từ C tại N. 
Tính góc IBN ? 

Câu 5: (2 điểm) 

          Số 2100 viết trong  hệ thập phân tạo thành một số. Hỏi số đó có bao nhiêu chữ số ?

Đề số 21: 

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)

Bài 1: (2 điểm)

a) Tính giá trị của biểu thức 
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b) Chứng minh rằng:
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Câu 2: (2 điểm)

a) Chứng minh rằng với mỗi số nguyên dương n thì:
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   chia hết cho 6.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
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Câu 3: (2 điểm)

          Một ô tô phải đi từ A đến B trong thời gian dự định. Sau khi đi được nửa quãng đường ô tô tăng vận tốc lên 20 % do đó đến B sớm hơn dự định 10 phút. 
Tính thời gian ô tô đi từ A đến B.

Câu 4: (3 điểm)

          Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên nửa mặt phẳng không chứa C có bờ AB, vẽ tia Ax vuông góc với AB, trên tia đó lấy điểm D sao cho AD = AB. Trên nửa mặt phẳng không chứa B có bờ AC vẽ tia Ay vuông góc với AC. Trên tia đó lấy điểm E sao cho AE = AC. Chứng minh rằng:

a) DE = 2 AM

b) AM ( DE.

Câu 5: (1 điểm)

        Cho n số x1, x2, …, xn  mỗi số nhận giá trị 1 hoặc -1. Chứng minh rằng nếu x1. x2 + x2. x3 + …+ xn x1 = 0 thì  n chia hết cho 4.

Đề số 22: 

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)
Bài 1: (2 điểm) 

a) Tính giá trị của biểu thức:
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b) Chứng minh rằng tổng:
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Bài 2: (2 điểm)

a) Tìm các số nguyên x thoả mãn.
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b) Cho p > 3. Chứng minh rằng nếu các số p, p + d , p + 2d là các số nguyên tố thì d chia hết cho 6.

Bài 3: (2 điểm)

a) Để làm xong một công việc, một số công nhân cần làm trong một số ngày. Một bạn học sinh lập luận rằng nếu số công nhân tăng thêm 1/3 thì thời gian sẽ giảm đi 1/3. Điều đó đúng hay sai ? vì sao ?

b) Cho dãy tỉ số bằng nhau:
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Tính 
[image: image381.wmf]c
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Bài 4: (3 điểm)  

          Cho tam giác nhọn ABC, AB > AC phân giác BD và CE cắt nhau tại I.

a) Tính các góc của (DIE nếu góc A = 600.

b) Gọi giao điểm của BD và CE với đường cao AH của (ABC lần lượt là M và N. Chứng minh BM > MN + NC.

Bài 5: (1 điểm) 
Cho z, y, z là các số dương.

Chứng minh rằng:  
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Đề số 23: 

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)

Bài 1: (2 điểm)

a) Tìm x biết: 
[image: image383.wmf]4
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b) Tìm tổng các hệ số của đa thức nhận được sau khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: A(x) = 
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Bài 2: (2 điểm)

          Ba đường cao của tam giác ABC  có độ dài bằng 4; 12; x biết rằng x là một số tự nhiên. Tìm x ?

Bài 3: (2 điểm)

          Cho 
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CMR biểu thức sau có giá trị nguyên:   
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Bài 4: (3 điểm)

          Cho tam giác ABC vuông ở A có góc B =
[image: image387.wmf]a

. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho góc EBA= 
[image: image388.wmf]a
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. Trên tia đối của tia EB lấy điểm D sao cho ED = BC. 
Chứng minh tam giác CED là tam giác cân.

Bài 5: (1 điểm) 

           Tìm các số a, b, c nguyên dương thoả mãn :
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Đề số 24: 

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)

Bài 1: (2 điểm)

a) Tính 
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b) Tìm x biết 
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3

1

=

+

+

-

x

x


Bài 2: (2 điểm) 
Chứng minh rằng: 

Nếu 
[image: image393.wmf]c
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Thì  
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Bài 3: (2 điểm)

          Hai xe máy khởi hành cùng một lúc từ A và B, cách nhau 11km để đi đến C (ba địa điểm A, B, C ở cùng trên một đường thẳng). Vận tốc của người đi từ A là 20 km/h. Vận tốc của người đi từ B là 24 km/h. 
Tính quãng đường mỗi người đã đi. Biết họ đến C  cùng một lúc.

Bài 4: (3 điểm)

          Cho tam giác ABC có góc A khác 900, góc B và C nhọn, đường cao AH. Vẽ các điểm D, E sao cho AB là trung trực của HD, AC là trung trực của HE. Gọi I, K lần lượt  là giao điểm của DE với AB và AC.

          Tính số đo các góc AIC và AKB ?

Bài 5: (1 điểm)

Cho x = 2005. Tính giá trị của biểu thức:
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Đề số 25: 

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)

Câu 1 . ( 2đ)   Cho:   
[image: image396.wmf]d
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Chứng minh:  
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Câu 2.   (1đ).   Tìm A biết rằng:

A = 
[image: image398.wmf]a
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Câu 3. (2đ).  Tìm 
[image: image399.wmf]Z
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a).   A = 
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Câu 4.  (2đ).  Tìm x:

a)  
[image: image403.wmf]

EMBED Equation.DSMT4[image: image404.wmf]3
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x

 = 5 .          b).    ( x+ 2) 2 = 81.           c). 5 x + 5 x+ 2 = 650

Câu 5.  (3đ).   Cho ( ABC vuông cân tại A, trung tuyến AM . E ( BC,

 BH,CK ( AE, (H,K ( AE). Chứng minh ( MHK vuông cân. 

Đề số 26: 

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)

Câu 1: (2đ)

Rút gọn  A=
[image: image405.wmf]2
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Câu 2  (2đ)

Ba lớp 7A,7B,7C có 94 học sinh tham gia trồng cây. Mỗi học sinh lớp 7A trồng được 3 cây, Mỗi học sinh lớp 7B trồng được 4 cây, Mỗi học sinh lớp 7C trồng được 5 cây,. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh. Biết rằng số cây mỗi lớp trồng được đều như nhau.

Câu 3: (1,5đ)

Chứng minh rằng 
[image: image406.wmf]2006
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là một số tự nhiên.

Câu 4 : (3đ)

Cho góc xAy = 600 vẽ tia phân giác Az của góc đó . Từ một điểm B trên Ax vẽ đường thẳng song song với với Ay cắt  Az tại C. vẽ Bh ( Ay,CM (Ay, BK ( AC.Chứng minh rằng .

a, K là trung điểm của AC.

b,     BH = 
[image: image407.wmf]2
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c, 
[image: image408.wmf]KMC
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  đều

Câu 5  (1,5 đ)

  Trong một kỳ thi học sinh giỏi cấp Huyện, bốn bạn Nam, Bắc, Tây, Đông đoạt 4 giải 1,2,3,4 . Biết rằng mỗi câu trong 3 câu dưới đây đúng một nửa và sai 1 nửa:

a, tây đạt giải 1, Bắc đạt giải 2.

b, Tây đạt giải 2, Đông đạt giải 3.

c, Nam đạt giải 2, Đông đạt giải 4.

Em hãy xác định thứ tự đúng của giải cho các bạn.

Đề số 27:

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)

Bài 1: (3 điểm): Tớnh
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Bài 2: (4 điểm): Cho 
[image: image410.wmf]ac
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 chứng minh rằng:
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Bài 3:(4 điểm)  Tỡm 
[image: image413.wmf]x

 biết:

a) 
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b) 
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Bài 4: (3 điểm) Một vật chuyển động trên các cạnh hỡnh vuụng. Trờn hai cạnh đầu vật chuyển động với vận tốc 5m/s, trên cạnh thứ ba với vận tốc 4m/s, trên cạnh thứ tư với vận tốc 3m/s. Hỏi độ dài cạnh hỡnh vuụng biết rằng tổng thời gian vật chuyển động trên bốn cạnh là 59 giây

Bài 5: (4 điểm)  Cho tam giỏc ABC cõn tại A cú 
[image: image416.wmf]µ

0

A20

=

, vẽ tam giác đều DBC (D nằm trong tam giác ABC). Tia phân giác của góc ABD cắt AC tại M. Chứng minh:

e) Tia AD là phõn giỏc của gúc BAC

f)  AM = BC

Bài 6: (2 điểm): Tỡm 
[image: image417.wmf],
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Đề số 28:

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)

Bài 1.     Tính 
[image: image419.wmf]1111
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Bài 2.     Tìm giá trị nguyên dương của x và y, sao cho:   
[image: image420.wmf]111
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Bài 3.    Tìm hai số dương biết: tổng, hiệu và tích của chúng tỷ lệ nghịch với các số 20,  140 và 7

Bài 4.  Tìm x, y thoả mãn: 
[image: image421.wmf]x1x2y3x4
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 Bài 5.  Cho tam giác ABC có góc  ABC  =  500  ;    góc BAC = 700 . Phân giác trong góc ACB cắt AB tại M. Trên MC lấy điểm N sao cho góc MBN = 400. Chứng minh:  BN  =  MC. 

Đề số 29:

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)

Câu 1: Tìm tất cả các số nguyên a biết 
[image: image422.wmf]a4
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Câu 2: Tìm phân số có tử là 7 biết nó lớn hơn 
[image: image423.wmf]9
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 và nhỏ hơn 
[image: image424.wmf]9
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Câu 3: Trong 3 số x, y, z có 1 số dương , một số âm và một số 0. Hỏi mỗi số đó thuộc loại nào biết:  
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Câu 4: Tìm các cặp số (x; y) biết:
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Câu 5: Tính tổng:
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Câu 6: Cho tam giác ABC có Â < 900. Vẽ ra phía ngói tam giác đó hai đoạn thẳng AD vuông góc và bằng AB; AE vuông góc và bằng AC.

d. Chứng minh: DC = BE và DC 
[image: image428.wmf]^

BE

e. Gọi N là trung điểm của DE. Trên tia đối của tia NA lấy M sao cho NA = NM. Chứng minh: AB = ME và 
[image: image429.wmf]ABCEMA
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f. Chứng minh: MA 
[image: image430.wmf]^
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Đề số 30:

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)

Câu 1: So sánh các số:

 
a. 

[image: image431.wmf]250
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B =251

 
b.
2300 và 3200
Câu 2: Tìm ba số a, b, c biết a tỉ lệ thuận với 7 và 11; b và c tỉ lệ nghịch với 3 và 8 và 5a - 3b + 2c = 164

Câu 3: Tính nhanh:
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Câu 4. Cho tam giác ACE đều sao cho B và E ở hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ AC.

a. Chứng minh tam giác AED cân.

b. Tính số đo góc ACD?

Tuyển tập các đề thi học                             sinh giỏi lớp 7

Một số kinh nghiệm nhỏ về tìm chử số tận cùng và ứng dụng vào các bài toán chứng minh chia hết của các lớp 6,7 

I. phần mở đầu : Tìm chử số tận cùng của một luỷ thừa 


đây là những bài toán tương đối phức tạp của học sinh các lớp 6,7 nhưng lại là những bài toán hết sức lí thú , nó tạo cho học sinh lòng say mê khám phá từ đó các em ngày càng yeu môn toán hơn . có những bài có số mủ rất lớn tưởng như là mình không thể giãi được . Nhưng nhờ phát hiện và nắm bắt được qui luật , vận dungj qui luật đó các em tự giãi được và tự nhiên thấy mình làm được một việc vô cùng lớn lao . từ đó gieo vào trí tuệ các em khả năng khám phá , khả năng tự nghiên cứu 

  Tuy là khó nhưng chúng ta hướng dẩn các em một cách từ từ có hệ thống ,lô rích và chặt chẻ thì các em vẩn tiếp fhu tốt . đây là một kinh nghiệm nhỏ mà tôi muốn trình bày và trao đổi cùng các bạn 

II. Nội dung cụ thể :  
1. Lí thuyết về tìm chử số tận cùng : phần này rất quan trọng , cần lí giải cho học sinh một cách kỉ lưởng ,đầy đủ 
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 một số có tận cùng là 0 khi luỷ thừa bậc n có tận cùng vẩn là 0
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 một số có tận cùng là 1 khi luỷ thừa bậc n có tận cùng vẩn là 1

      
[image: image437.wmf](
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 một số có tận cùng là 5 khi luỷ thừa bậc n có tận cùng vẩn là 5 
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 một số có tận cùng là 6 khi luỷ thừa bậc n có tận cùng vẩn là 6

      
[image: image441.wmf]5
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  với a chẳn : một số có tận cùng là 5 khi nhân với mmột số        chắn sẻ có chử số tận cùng là 0          
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[image: image444.wmf]5
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 với a lẻ : một số có tận cùng là 5 khi nhân với một số lẻ sẻ có tận cùng là 5 

      Qua các công thức trên ta có quy tắc sau : Một số tưn nhiên có chử số tận cùng là : (0,1,5,6) khi nâng lên luỷ thừa với số mủ tự nhiên thì có chử số tự nhiên không thay đổi 

      Kết luận trên là chìa khoá để giả các bài toán về tìm chử số tận cùng của một luỷ thừa 
 

2. Các bài toán cơ bản .

Bài toán 1 : Tìm chử số tận cùng của các luỷ thừa sau 

            a) 2100  ;  b) 3100  ;  c)  4100  d)  5100 ;  e)  6100  ;  f)  7100  g)  8100  ;  9100

Ta nhận thấy các luỷ thừa 5100  ,  6100 thuộc về dạng cơ bản đả trình bày ở trên 

nay còn lại các luỷ thừa mà cơ số là 2, 3 , 4 , 7 , 8 , 9 

   Muốn giãi các bài toán này thì ta phai đưa chúng về một trong 4 dạng cơ bản trên . thực chất chỉ có đưa về hai dạng cơ bản đó là : 
[image: image445.wmf](

)

1

X

n = 
[image: image446.wmf]1

M

 , 
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                                             giải bài toán 1 

a) 2100 = 24*25 = (
[image: image449.wmf](
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4)25 = (16)25 = 
[image: image450.wmf]6

A


b) 3100 = 34*25 = (
[image: image451.wmf](
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4)25 = (81)25 =  
[image: image452.wmf]1
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c)  4100 = 44*50 =(
[image: image453.wmf](
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2)50 = (16)50 =  
[image: image454.wmf]6

C


d)  7100 = 74*25 =(
[image: image455.wmf](
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4)25 =  240125 =
[image: image456.wmf]1
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e)  8100 = 84*25 = (
[image: image457.wmf](
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4)25 =  409625 = 
[image: image458.wmf]6
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f)   9100 = 92*50 = (
[image: image459.wmf](
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2)50 =  8150   =  
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 Bài toán 2 : tìm chử số tận cùng của các số sau  : 

 a) 2101   ; b) 3101 ; c)  41o1  , d) 7101 ;  e)  8101  ; f) 9101

Giải bài toán 2

_  nhận xét đầu tiên .

số mủ ( 101 không chia hết cho 2 và 4 ) 

_  Ta viết 101 = 4.25 +1 

                 101 = 2 .50 +1 

_  áp dụng công thức am+n = am.an

ta có : a) 2101  = 24.25+1 = 2100 . 2 = 
[image: image461.wmf]6
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 .2 = 
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b) 3101 =  3100+1 =   3100 . 3 =   
[image: image463.wmf]1

B

 .3 = 
[image: image464.wmf]3

Y


           c)  41o1   = 4100 +1  = 4100 . 4 =   
[image: image465.wmf]6

C

 . 4  = 
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           d)  7101   =  7100+1   = 7100 . 7 =   
[image: image467.wmf]1

D

 .7 = 
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           e)  8101 = 8100+1 = 8100 . 8 = 
[image: image469.wmf]6

E

 .8  =    
[image: image470.wmf]8

N


           f)   9101 = 9100 +1 = 9100 . 9   =  
[image: image471.wmf]1

F

. 9 =    
[image: image472.wmf]9

M


3. Một số bài toán phức tạp hơn

 Bài toán 3: Tìm chử số tận cùng của các luỷ thừa sau :

a) 12921997  ;  b)  33331997  ;  c)  12341997  ;  d)  12371997  ; e)  12381997 ;                       


f) 25691997 
                                           Bài giải 

Nhận xét quan trọng : Thực chất  chử số tận cùng của luỷ thừa bậc n  của mộtsố tự nhiên  chỉ phụ thuộc vào chử số tận cùng của số tự nhiên đó mà thôi (cơ số) . Như vậy bài toá 3 thực chất là bài toán 2 

   a) 12921997 = 12924. 499 +1= (12924)499  .1292 =  
[image: image473.wmf]2
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   b) 33331997 = 33334. 499 +1 =(33334)499 +1 . 3333 = 
[image: image474.wmf])
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499 .3333 =
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   c)  12341997 = 12344 .499 +1 = (12344)499 . 1234  = (
[image: image476.wmf]6
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)499 . 1234 =
[image: image477.wmf]4
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   d)  12371997  = 12374 .499 +1 = (12374) 499. 1237 = 
[image: image478.wmf]).
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499 .1237 =
[image: image479.wmf]7
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4. vận dụng vào các bài toán chứng minh chia hết áp dụng dấu hiệu chia hết 

Ta dể dàng nhận thấy : Nếu hai số có chử số tận cùng giống nhau thì khi thực hiện phép trừ sẻ có chử số tận cùng là 0 ta sẻ có các bài toán chứng minh chia hết cho { 2,5,10 } . Nếu một số có tận cùng là 1 và một số có tận cùng là 3 chẳng hạn ta sẻ có bài toán chứng minh tổng hai số đó chia hết cho 2 (vì chử số tận cùng của tổng là 4)

Các bài toán cụ thể : Hảy chứng minh 

a) 12921997  + 33331997 
[image: image480.wmf]M

 5 

 Theo bài toán trên ta có 

   
12921997  = 
[image: image481.wmf]2

M



    33331997  = 
[image: image482.wmf]3

D


như vậy tổng của hai số này sẻ có tận cùng là 5 
[image: image483.wmf]Þ

 12921997  + 33331997 
[image: image484.wmf]M

 5   

b) Chứng minh 16281997 + 12921997 
[image: image485.wmf]M

 10 

Ap dụng qui tắc tìm chử số tận cùng ta có 

16281997 sẻ có tận cùng là 
[image: image486.wmf]8

M

 

12921997  Sẻ Có tận cùng là 
[image: image487.wmf]2

N


   
Như vậy 16281997 + 12921997 
[image: image488.wmf]M

 10  (vì chử số tận cùng của tổng này sẻ là 0)

             Ta củng có thể vận dung hiệu của hai số hoặc tích của hai số để ra các bài toán chứng minh tương tự 

III. Kết luận : Trên đây tôi đã trình bày phần cơ bản của vấn đề tìm chử số tận cùng của một luỷ thừa và những ứng dụng của nó trong bài toán chứng minh chia hết trong tập hợp số tự nhiên 

Trong những năm học qua tôi đã trực tiếp hướng dẩn cho một số học sinh các em tỏ ra rất thích thú và xem đó như là những khám phá mới của chính các em với cách đặt vấn đề như trên các em đã tự ra đề được và có nhiều bài rất hay ...

      Cách đặt vấn đề cung như trình bày nội chắc sẻ không tránh khỏi phần sai sót mong các đồng nghiệp góp ý chân thành 


[image: image489.jpg]PHONG GD-PT PE THI CHON HQC SINH G101 LE QUY PON
HHIAM THUAN BAC Lan thir 19- nim hoc: 2007-2008

Mén: Toan—Lép 7 i
Thai gian: 120 phit ( khong ké thm gian phat d&)

pé:

Caul: (1, Sdlem )
Cho 1989 so tu nhién lién tlép tir 1 dén 1989. Dat trede mbi s6 ddu “ + ” hogc “ -~ rdi
cong lai thi dwroc tdng A. Tinh gia trj khong 4m nhé nhit ma A c6 thé nhéan duoc ?

Ciu2:(1,5 dnun)

Goi 0 1a diém nidm trong tam gidc déu ABC, céc dlem H I, K theo thir ty 14 chén cac
dudng vudng goc ké tir 0 dén BC, AC, AB. Chimng minh ring téng AK + BH + CI khong phu
thugc vao vi tri ctia diém 0 trong tam giéc ?

Ciu3:(02diém)
Cho tam gidc ABC vudng tai A, dudng cao AH. Ching minh rang
BC+AH >AB+AC
Cau 4 : (02 diém ),
~ Cho 3 chir so khdc nhau. V6i 3 chit s6 khac nhau d6 ta c6 thé thanh 1ap 6 s6 khac nhau
m3i s8 ¢6 ba chit s8. Chirng minh ring néu trong 6 s6 d6 ma c6 mot s chia hét cho 37 thi
nhét dinh s& con c6 2 s8 nita ciing chia hét cho 37.

Ciu 5: (03 diém)

Cho tam gidc ABC vubng tai A, cé C 30°, trung tuyén AM, trén tia dbi tia MA iy
diém D sao cho MD = MA.

a) Chirng minh rang CD// AB. Suyra ACD 90° ‘

b) GoiK la trung didm ctia AC, BK cét AM tai G, DK cit CM tai N. Chirg minh
I\ ABK =2\ CDK

¢) Chirng minh tam gidc KGN cén.




đề thi  Ô-lim -pic huyện

Môn Toán Lớp 7

Năm học 2006-2007

(Thời gian làm bài 120 phút)

Bài 1. Tìm giá trị  n  nguyên dương:

            a) 
[image: image490.wmf]

EMBED Equation.DSMT4[image: image491.wmf]1

.162

8

nn

=

;     b)   27 < 3n < 243

Bài 2.  Thực hiện phép tính:

           
[image: image492.wmf]11111357...49
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4.99.1414.1944.4989

-----

++++


Bài 3.  a) Tìm  x biết:   
[image: image493.wmf]2
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            b) Tìm giá trị nhỏ nhất của A =
[image: image494.wmf]x
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  Khi x thay đổi

Bài 4. Hiện nay hai kim đồng hồ chỉ 10 giờ. Sau ít nhất bao lâu thì 2 kim đồng hồ nằm đối diện nhau trên một đường thẳng.

Bài 5.  Cho tam giác vuông ABC ( A = 1v), đường cao AH, trung tuyến AM. Trên tia đối tia MA lấy điểm D sao cho DM = MA. Trên tia đối tia CD lấy điểm I sao cho CI = CA, qua I vẽ đường thẳng song song với AC cắt đường thẳng AH tại E. Chứng minh:  AE = BC

Đáp án toán 7

Bài 1. Tìm giá trị  n  nguyên dương: (4 điểm mỗi câu 2 điểm)

            a) 
[image: image495.wmf]

EMBED Equation.DSMT4[image: image496.wmf]1

.162

8

nn

=

;     => 24n-3 = 2n  => 4n – 3 = n => n = 1

           b)   27 < 3n < 243 => 33 < 3n < 35  => n = 4

Bài 2.  Thực hiện phép tính:    (4 điểm)
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Bài 3.  (4 điểm mỗi câu 2 điểm)
 a) Tìm  x  biết:   
[image: image500.wmf]2
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  Ta có: x + 2 
[image: image501.wmf]³

 0 => x 
[image: image502.wmf]³

 - 2.

   + Nếu x 
[image: image503.wmf]³

 - 
[image: image504.wmf]2
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 thì  
[image: image505.wmf]2
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 => 2x + 3 = x + 2 => x = - 1  (Thoả mãn)

   + Nếu  - 2  
[image: image506.wmf]£

 x <  - 
[image: image507.wmf]2
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 Thì 
[image: image508.wmf]2
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 => - 2x - 3 = x + 2 => x = - 
[image: image509.wmf]3

5

(Thoả mãn)

   + Nếu  - 2  > x  Không có giá trị  của x thoả mãn

            b) Tìm giá trị nhỏ nhất của A =
[image: image510.wmf]x
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  Khi x thay đổi

 + Nếu  x  <  2006  thì:  A  =  - x  +  2006  +  2007  –  x  =  - 2x  +  4013

     Khi đó:  - x  >  -2006   =>  - 2x  +  4013  >  – 4012  +  4013  =  1   =>   A > 1

 + Nếu  2006   
[image: image511.wmf]£

   x   
[image: image512.wmf]£

   2007   thì:  A =  x  –  2006  +  2007  –  x  =  1

 + Nếu  x >  2007  thì   A  =   x  -  2006  -  2007  +  x  =   2x  –  4013

     Do  x  >  2007   =>  2x  –  4013  >  4014  –  4013  =  1 =>  A  > 1.

    Vậy A đạt giá trị nhỏ nhất là 1 khi 2006  
[image: image513.wmf]£

  x  
[image: image514.wmf]£

 2007

Bài 4. Hiện nay hai kim đồng hồ chỉ 10 giờ. Sau ít nhất bao lâu thì 2 kim đồng hồ nằm đối diện nhau trên một đường thẳng. (4 điểm mỗi)
  Gọi x, y là số vòng quay của kim phút và kim giờ khi 10giờ đến lúc  2 kim đối nhau trên một đường thẳng, ta có:

    x – y = 
[image: image515.wmf]3

1

 (ứng với từ số 12 đến số 4 trên đông hồ)

 và x : y = 12 (Do kim phút quay nhanh gấp 12 lần kim giờ)

    Do đó: 
[image: image516.wmf]33
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    => x = 
[image: image517.wmf]11
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 Vậy thời gian ít nhất để 2 kim đồng hồ từ  khi 10 giờ đến lúc nằm đối diện nhau trên một đường thẳng là 
[image: image518.wmf]11

4

 giờ

Bài 5. Cho tam giác vuông ABC ( A = 1v), đường cao AH, trung tuyến AM. Trên tia đối tia MA lấy điểm D sao cho DM = MA. Trên tia đối tia CD lấy điểm I sao cho CI = CA, qua I vẽ đường thẳng song song với AC cắt đường thẳng AH tại E. Chứng minh: AE = BC (4 điểm mỗi)
                                                                 Đường thẳng AB cắt EI tại F

                      
[image: image519.wmf]D

ABM = 
[image: image520.wmf]D

DCM vì:

                                     AM = DM (gt),  MB = MC (gt),

                                              
[image: image521.wmf]·

AMB

  = DMC (đđ)  => BAM = CDM

                      =>FB // ID => ID
[image: image522.wmf]^

AC           

                                                          Và FAI = CIA  (so le trong)                         (1)                                                                                                   
                                                      IE // AC  (gt)  => FIA = CAI (so le trong)  (2)

                                                   Từ (1) và (2) => 
[image: image523.wmf]D

CAI = 
[image: image524.wmf]D

FIA    (AI chung)                                                                                                                            

                                                             => IC = AC = AF                                        (3)  

                                                           và     E FA = 1v                                             (4)         

                              Mặt khác EAF = BAH (đđ), 

                                   BAH = ACB ( cùng phụ ABC)  

                                                           => EAF  = ACB                                            (5)

                                           Từ (3), (4) và (5) => 
[image: image525.wmf]D

AFE = 
[image: image526.wmf]D

CAB 

    =>AE = BC

BÀI TẬP VỀ CÁC ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ

1. Ba đơn vị kinh doanh gúp vốn theo tỉ lệ 2 : 3 : 5. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiờu tiền nếu tổng số tiền lói là 350 000 000 đ và tiền lói được chia theo tỉ lệ thuận với số vốn đúng gúp.

2. Hai nền nhà hỡnh chữ nhật cú chiều dài bằng nhau. Nền nhà thứ nhất cú chiều rộng là 4 một, nền nhà thứ hai cú chiều rộng là 3,5 một. Để lỏt hết nền nhà thứ nhấtngười ta dựng 600 viờn gạch hoa hỡnh vuụng. Hỏi phải dựng bao nhiờu viờn gạch cựng loại để lỏt hết nền nhà thứ hai?

3. Khi tổng kết cuối năm học người ta thấy số học sinh giỏi của trường phõn bố ở cỏc khối 6,7,8,9theo tỉ lệ 1,5 : 1,1 : 1,3 : 1,2. Hỏi số học sinh giỏi của mỗi khối lớp, biết rằng khối 8 nhiều hơn khối 9 là 3 học sinh giỏi.

4. Ba đội mỏy san đất làm 3 khối lượng cụng việc như nhau. Đội thứ nhất, thứ hai, thứ ba hoàn thành cụng việc lần lượt trong 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày. Hỏi mỗi đội cú mấy mỏy, biết rằng đội thứ nhất cú nhiều hơn đội thứ hai là 2 mỏy và năng suất cỏc mỏy như nhau.

5. Với thời gian để một người thợ lành nghề làm được 11 sản phẩm thỡ người thợ học nghề chỉ làm được 7 sản phẩm. Hỏi người thợ học việc phải dựng bao nhiờu thời gian để hoàn thành một khối lượng cụng việc mà người thợ lành nghề làm trong 56 giờ?

6. Một vật chuyển động trờn cỏc cạnh của một hỡnh vuụng. Trờn hai cạnh đầu vật chuyển động với vận tốc 5m/s, trờn cạnh thứ ba với vận tốc 4m/s, trờn cạnh thứ tư với vận tốc 3m/s. Hỏi độ dài của cạnh hỡnh vuụng biết rằng tổng số thời gian vật chuyển động trờn 4 cạnh là 59s.

BÀI TẬP HèNH HỌC

1. Cho 2 gúc 
[image: image527.wmf]xOz

 và 
[image: image528.wmf]yOz

kề bự. Ot và Ot’ lần lượt là phõn giỏc của hai gúc 
[image: image529.wmf]xOy

 và 
[image: image530.wmf]yOz

 từ điểm M bất kỳ trờn Ot hạ MH 
[image: image531.wmf]^

Ox ( H
[image: image532.wmf]Î

Ox ). Trờn tia Oz lấy điểm N sao cho ON = MH. Đường vuụng gúc kẻ từ N cắt tia Ot’ tại K. Tớnh số đo gúc KM^O ?

2. Cho tam giỏc ABC cú B^ = 300 , C^ = 200.Đường trung trực cựa AC cắt BC tại E cắt BA tại F.Chứng minh rằng : FA = FE.

3. Cho tam giỏc ABC tia phõn giỏc của gúc B và gúc C cắt nhau tại O. Qua O kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB ở D và AC ở E. Chứng minh rằng : DE = BD + EC.

4. Cho tam giỏc ABD cú 
[image: image533.wmf]B

=
[image: image534.wmf]D

2

. Kẻ AH vuụng gúc với BD (H
[image: image535.wmf]Î

 BD ) trờn tia đối của tia BA lấy BE = BH, đường thẳng EH cắt AD tại F. Chứng minh rằng : FH = FA = FD.

5. Cho tam giỏc cõn ABC (AB = AC) trờn tia đối của tia CA lấy điểm D bất kỳ .

a) Chứng minh rằng : 
[image: image536.wmf]ABD

= 2
[image: image537.wmf]CBD

 + 
[image: image538.wmf]CDB

.

b) Giả sử 
[image: image539.wmf]A

 = 300, 
[image: image540.wmf]ABD

= 900, hóy tớnh gúc CBD.

MỘT SỐ BÀI TOÁN KHể

1. Tỡm x, y, biết :

a) (x – 1)2 + (y + 2)2 = 0

b) 
[image: image541.wmf]2005

+

x

 + 
[image: image542.wmf]1

+

y

 = 0

2. Trong một cuộc chạy đua tiếp sức 4 
[image: image543.wmf]´

 100m ( Mỗi đội tham gia gồm 4 vận động viờn, mỗi VĐV chạy xong 100m sẽ truyền gậy tiếp sức cho VĐV tiếp theo. Tổng số thời gian chạy của 4 VĐV là thành tớch của cả đội, thời gian chạy của đội nào càng ớt thỡ thành tớch càng cao ). Giả sử đội tuyển gồm : chú, mốo, gà, vịt cú vận tốc tỉ lệ với 10, 8, 4, 1. Hỏi thời gian chạy của đội tuyển là ? giõy. Biết rằng vịt chạy hết 80 giõy?

3. Tỡm cỏc số nguyờn x, y thỏa món :
[image: image544.wmf]8

3

1

8

=

-

y

x


Đề số 31:

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)

Bài 1 (3đ):

1, Tớnh:    P = 
[image: image545.wmf]111222
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2, Biết: 13 + 23 + . . . . . . .+ 103 = 3025.  

Tớnh:     S = 23 + 43 + 63 + . . . .+ 203

3, Cho:  A = 
[image: image546.wmf]322
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Tớnh giỏ trị của A biết  
[image: image547.wmf]1

;

2

xy

=

 là số nguyờn õm lớn nhất.

Bài 2 (1đ):

Tỡm x biết:

 3x + 3x + 1 + 3x + 2 = 117

Bài 3 (1đ):

Một con thỏ chạy trờn một con đường mà hai phần ba con đường băng qua đồng cỏ và đoạn đường cũn lại đi qua đầm lầy. Thời gian con thỏ chạy trờn đồng cỏ bằng nửa thời gian chạy qua đầm lầy. 

Hỏi vận tốc của con thỏ trờn đoạn đường nào lớn hơn ? Tớnh tỉ số vận tốc của con thỏ trờn hai đoạn đường ?

Bài 4 (2đ):

Cho ∆ABC nhọn. Vẽ về phớa ngoài  ∆ABC cỏc ∆ đều ABD và ACE. Gọi M là giao điểm của BE và CD. Chứng minh rằng:

1, ∆ABE = ∆ADC

2, 
[image: image548.wmf]·
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Bài 5 (3đ):

Cho ba điểm B, H, C thẳng hàng, BC = 13 cm, BH = 4 cm, HC = 9 cm. Từ H vẽ tia Hx vuụng gúc với đường thẳng BC. Lấy A thuộc tia Hx sao cho HA = 6 cm.

1, ∆ABC là ∆ gỡ ? Chứng minh điều đú.

2, Trờn tia HC lấy điểm D sao cho HD = HA. Từ D vẽ đường thẳng song song với AH cắt AC tại E. 

Chứng minh: AE = AB

Đề số 32
đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)

Bài 1 (4đ):

Cho cỏc đa thức:

A(x) = 2x5 – 4x3 + x2  – 2x + 2 

B(x) = x5 – 2x4 + x2 – 5x + 3

C(x) = x4 + 4x3 + 3x2 – 8x + 
[image: image549.wmf]3
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1, Tớnh M(x) = A(x) – 2B(x) + C(x)

2, Tớnh giỏ trị của M(x) khi x = 
[image: image550.wmf]0,25

-


3, Cú giỏ trị nào của x để M(x) = 0 khụng ?

Bài 2 (4đ):

1, Tỡm ba số a, b, c biết:

3a = 2b;  5b = 7c và 3a + 5b – 7c = 60

2, Tỡm x biết:


[image: image551.wmf]232
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Bài 3 (4đ):

Tỡm giỏ trị nguyờn của m và n để biểu thức

1, P = 
[image: image552.wmf]2
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 cú giỏ trị lớn nhất

2, Q = 
[image: image553.wmf]8
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-

 cú giỏ trị nguyờn nhỏ nhất

Bài 4 (5đ):

Cho tam giỏc ABC cú AB < AC; AB = c, AC = b. Qua M là trung điểm của BC kẻ đường vuụng gúc với đường phõn giỏc trong của gúc A, cắt cỏc đường thẳng AB, AC lần lượt tại D, E.

1, Chứng minh BD = CE.

2, Tớnh AD và BD theo b, c

Bài 5 (3đ):

Cho ∆ABC cõn tại A, 
[image: image554.wmf]·
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. D là điểm thuộc miền trong của ∆ABC sao cho 
[image: image555.wmf]·

·

00

10,20

DBCDCB

==

.

Tớnh gúc ADB ?

Đề số 33:

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)

Bài 1 (3đ):   Tớnh:

1, 
[image: image556.wmf]3
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2,  (63 + 3. 62 + 33) : 13

3,  
[image: image557.wmf]9111111111
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Bài 2 (3đ):

1, Cho 
[image: image558.wmf]abc

bca

==

 và a + b + c ≠ 0; a = 2005.

Tớnh b, c.

2, Chứng minh rằng từ hệ thức 
[image: image559.wmf]abcd
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 ta cú hệ thức:


[image: image560.wmf]ac
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Bài 3 (4đ): 

Độ dài ba cạnh của tam giỏc tỉ lệ với 2; 3; 4. Ba chiều cao tương ứng với ba cạnh đú tỉ lệ với ba số nào ?

Bài 4 (3đ):

Vẽ đồ thị hàm số: 

y = 
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Bài 5 (3đ):

Chứng tỏ rằng:

A = 75. (42004 + 42003 + . . . . . + 42 + 4 + 1) + 25  là số chia hết cho 100

Bài 6 (4đ):

Cho tam giỏc ABC cú gúc A = 600. Tia phõn giỏc của gúc B cắt AC tại D, tia phõn giỏc của gúc C cắt AB tại E. Cỏc tia phõn giỏc đú cắt nhau tại I.

Chứng minh: ID = IE

Đề số 34:

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)

Bài 1 (5đ): 

1, Tỡm n 
[image: image562.wmf]Î

 N biết (33 : 9)3n  = 729
          2, Tớnh :

                     A = 
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Bài 2 (3đ):

          Cho a,b,c  
[image: image565.wmf]Î

 R và a,b,c 
[image: image566.wmf]¹

 0 thoả món b2 = ac. Chứng minh rằng:
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Bài 3 (4đ):

          Ba đội cụng nhõn làm 3 cụng việc cú khối lượng như nhau. Thời gian hoàn thành cụng việc của đội ², ²², ²²² lần lượt là 3, 5, 6 ngày. Biờt đội ²² nhiều hơn đội  ²²² là 2 người và năng suất của mỗi cụng nhõn là bằng nhau. Hỏi mỗi đội cú bao nhiờu cụng nhõn ?

Cõu 4 (6đ):

          Cho ∆ABC nhọn. Vẽ về phớa ngoài ∆ABC cỏc ∆ đều ABD và ACE.

          1, Chứng minh: BE = DC.

          2, Gọi H là giao điểm của BE và CD. Tớnh số đo gúc BHC.

Bài 5 (2đ):

          Cho m, n 
[image: image569.wmf]Î

 N và  p là số nguyờn tố thoả món: 
[image: image570.wmf]1
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Chứng minh rằng : p2 = n + 2.

Đề số 35:

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút)

Bài 1: (2 điểm)

a, Cho 
[image: image572.wmf]64
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Trong hai số A và B số nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần ?

b) Số 
[image: image574.wmf]4
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  có chia hết cho 3 không ? Có chia hết cho 9 không ?

Câu 2: (2 điểm)

          Trên quãng đường AB dài 31,5 km. An đi từ A đến B, Bình đi từ B đến A. Vận tốc An so với Bình là  2: 3. Đến lúc gặp nhau, thời gian An đi so với Bình đi là 3: 4. 
Tính quãng đường mỗi người đi tới lúc gặp nhau ?

Câu 3: 

a) Cho 
[image: image575.wmf]c
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 với a, b, c là các số hữu tỉ.

      

Chứng tỏ rằng: 
[image: image576.wmf]0
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b) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức 
[image: image578.wmf]x
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   có giá trị lớn nhất.

Câu 4: (3 điểm)

Cho (ABC dựng tam giác vuông cân BAE; BAE = 900, B và E nằm ở hai nửa mặt phẳng khác nhau bờ AC. Dựng tam giác vuông cân FAC, FAC = 900. F và C nằm ở hai nửa mặt phẳng khác nhau bờ AB.

a) Chứng minh rằng: (ABF = (ACE

b) FB ( EC.

Câu 5: (1 điểm)

Tìm chữ số tận cùng của 
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Đề số 36:

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút
Câu 1: (2 điểm)

a) Tính 
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b) Cho 
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Chứng minh rằng 
[image: image582.wmf]2
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Câu 2: (2 điểm)

a) Chứng minh rằng nếu 
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(giả thiết các tỉ số đều có nghĩa).

b) Tìm x biết: 
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Câu 3: (2điểm)

a) Cho đa thức 
[image: image586.wmf]c
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 với a, b, c là các số thực.  Biết rằng f(0); f(1); f(2) có giá trị nguyên.

Chứng minh rằng 2a, 2b có giá trị nguyên.

b) Độ dài 3 cạnh của tam giác tỉ lệ với 2; 3; 4. Ba đường cao tương ứng với ba cạnh đó tỉ lệ với ba số nào ?
Câu 4: (3 điểm) 
Cho tam giác cân ABC (AB = AC0. Trên cạnh BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE. Các đường thẳng vuông góc với BC kẻ từ D và E cắt AB, AC lần lượt ở M, N. Chứng minh rằng:

a) DM = EN

b) Đường thẳng BC cắt MN tại trung điểm I của MN.

c) Đường thẳng vuông góc với MN tại I luôn đi qua một điểm cố định khi D thay đổi trên cạnh BC.

Câu 5: (1 điểm)  

Tìm số tự nhiên n để phân số 
[image: image587.wmf]3
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 có giá trị lớn nhất.

Đề số 37:

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút
Câu 1: (2 điểm)

a) Tính:

A = 
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B = 
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b) Tìm các giá trị của x để: 
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Câu 2: (2 điểm)

a) Cho a, b, c > 0 . Chứng tỏ rằng: 
[image: image591.wmf]a
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 không là số nguyên.

b) Cho a, b, c thoả mãn: a + b + c = 0. Chứng minh rằng: 
[image: image592.wmf]0
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Câu 3: (2 điểm)

a) Tìm hai số dương khác nhau x, y biết rằng tổng, hiệu và tích của chúng lần lượt tỉ lệ nghịch với 35; 210 và 12.

b) Vận tốc của máy bay, ô tô và tàu hoả tỉ lệ với các số 10; 2 và 1. Thời gian máy bay bay từ A đến B ít hơn thời gian ô tô chạy từ A đến B là 16 giờ. 
Hỏi tàu hoả chạy từ A đến B mất bao lâu ?

Câu 4: (3 điểm) 

           Cho cạnh hình vuông ABCD có độ dài là 1. Trên các cạnh AB, AD lấy các điểm P, Q sao cho chu vi (APQ bằng 2. 
Chứng minh rằng góc PCQ bằng 450.

Câu 5: (1 điểm)

Chứng minh rằng: 
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Đề số 38:

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút
Bài 1: (2 điểm)

a) Chứng minh rằng với mọi số n nguyên dương đều có:

A= 
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b) Tìm tất cả các số nguyên tố P sao cho 
[image: image595.wmf]14
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 là số nguyên tố.

Bài 2: ( 2 điểm)

a) Tìm số nguyên n sao cho 
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b) Biết   
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Chứng minh rằng: 
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Bài 3: (2 điểm)

An và Bách có một số bưu ảnh, số bưu ảnh của mỗi người chưa đến 100. Số bưu ảnh hoa của An bằng số bưu ảnh thú rừng của Bách. 

+ Bách nói với An. Nếu tôi cho bạn các bưu ảnh thú rừng của tôi thì số bưu ảnh của bạn gấp 7 lần số bưu ảnh của tôi.

+ An trả lời: còn nếu tôi cho bạn các bưu ảnh hoa của tôi thì số bưu ảnh của tôi gấp bốn lần số bưu ảnh của bạn. 

Tính số bưu ảnh của mỗi người.

Bài 4: (3 điểm)

Cho (ABC có góc A bằng 1200 . Các đường phân giác AD, BE, CF .

a) Chứng minh rằng DE là phân giác ngoài của (ADB.

b) Tính số đo góc EDF và góc BED.

Bài 5: (1 điểm)

Tìm các cặp số nguyên tố p, q thoả mãn:
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Đề số 39:

đề thi  học sinh giỏi  

(Thời gian làm bài 120 phút
Bài 1: (2 điểm)

Tính: 
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Bài 2: (3 điểm)

a) Chứng minh rằng: 
[image: image601.wmf]33
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   chia hết cho 77.

b) Tìm các số nguyên x để 
[image: image602.wmf]2
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     đạt giá trị nhỏ nhất.

c) Chứng minh rằng: P(x)
[image: image603.wmf]d
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 có giá trị nguyên với mọi  x nguyên khi và chỉ khi 6a, 2b, a + b + c và d là số nguyên.

Bài 3: (2 điểm)

a) Cho tỉ lệ thức 
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 . Chứng minh rằng: 

          
[image: image605.wmf]2

2

2

2

d

c

b

a

cd

ab

-

-

=

    và     
[image: image606.wmf]2

2

2

2

2

d

c

b

a

d

c

b

a

+

+

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+


b) Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho: 
[image: image607.wmf]1
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  chia hết cho 7.

Bài 4: (2 điểm)

          Cho cạnh hình vuông ABCD có độ dài là 1. Trên các cạnh AB, AD lấy các điểm P, Q sao cho chu vi (APQ bằng 2. Chứng minh rằng góc PCQ bằng 450.

Bài 5: (1 điểm)

Chứng minh rằng: 
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Đề số 40:

             đề thi  học sinh giỏi

                (Thời gian làm bài 120 phút)
Bài 1: (2 điểm) 

a) Tìm số nguyên dương a lớn nhất sao cho 2004!  chia hết cho 7a.

b) Tính 
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Bài 2: (2 điểm)

Cho 
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chứng minh rằng biểu thức sau có giá trị nguyên.
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Bài 3: (2 điểm) 

          Hai xe máy khởi hành cùng một lúc từ A và B, cách nhau 11 km để đi đến C. Vận tốc của người đi từ A là 20 km/h. Vận tốc của người đi từ B là 24 km/h. 
Tính quãng đường mỗi người đã đi. Biết họ đến C cùng một lúc và A, B, C thẳng hàng.

Bài 4: (3 điểm)

          Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH ( BC (H ( BC). Vẽ AE ( AB và AE = AB (E và C khác phía đối với AC). Kẻ EM và FN cùng vuông góc với đường thẳng AH (M, N ( AH). EF cắt AH ở O. 
Chứng minh rằng O là trung điểm của EF.

Bài 5: (1 điểm)

So sánh: 
[image: image612.wmf]255
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  và 
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Đề số 41:

             đề thi  học sinh giỏi

                (Thời gian làm bài 120 phút)
Câu 1: (2 điểm)

Tính :    
[image: image614.wmf]68
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Câu 2: (2 điểm)

a) Tìm x, y nguyên biết: xy + 3x - y = 6

b) Tìm x, y, z biết: 
[image: image616.wmf]z
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Câu 3: (2 điểm)

a) Chứng minh rằng: Với n nguyên dương ta có:
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   chia hết cho 10.

b) Tìm số tự nhiên x, y biết: 
[image: image619.wmf]2
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Câu 4: (3 điểm)

          Cho tam giác ABC, AK là trung tuyến. Trên nửa mặt phẳng không chứa B, bờ là AC, kẻ tia Ax vuông góc với AC; trên tia Ax lấy điểm M sao cho AM = AC. Trên nửa mặt phẳng không chứa C, bờ là AB, kẻ tia Ay vuông góc với AB và lấy điểm N thuộc Ay sao cho AN = AB. Lấy điểm P trên tia AK sao cho AK = KP. Chứng minh:

a) AC // BP.

b) AK ( MN.

Câu 5: (1 điểm)

          Cho a, b, c là số đo 3 cạnh của một tam giác vuông với c là số đo cạnh huyền. Chứng minh rằng:
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Đề số 42:

             đề thi  học sinh giỏi

                (Thời gian làm bài 120 phút)
Câu 1: (2 điểm) 

Tính:
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[image: image622.wmf]378
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Câu 2: ( 2, 5 điểm) 

1) Tìm số nguyên m để:

a) Giá trị của biểu thức m -1 chia hết cho giá trị của biểu thức 2m + 1.

b) 
[image: image623.wmf]3
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2) Chứng minh rằng: 
[image: image624.wmf]n
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  chia hết cho 30 với mọi n nguyên dương.

Câu 3: (2 điểm)

a) Tìm x, y, z biết:
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b) Cho 
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. Biết f(0), f(1), f(2) đều là các số nguyên. 
Chứng minh f(x) luôn nhận giá trị nguyên với mọi x nguyên.

Câu 4: (2,5 điểm)

          Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, đường cao AH. ở miền ngoài của tam giác ABC ta vẽ các tam giác vuông cân ABE và ACF đều nhận A làm đỉnh góc vuông. Kẻ EM, FN cùng vuông góc với AH (M, N thuộc AH).
  a) Chứng minh: EM + HC = NH.

  b) Chứng minh: EN // FM.

Câu 5: (1 điểm)

         Cho 
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 là số nguyên tố (n > 2). Chứng minh 
[image: image630.wmf]1

2

-

n

 là hợp số.

Đề số 43:

             đề thi  học sinh giỏi

                (Thời gian làm bài 120 phút)
Câu 1: (2 điểm)  Tính nhanh:
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Câu 2: (2 điểm)

a) Tính giá trị của biểu thức 
[image: image633.wmf]1
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 với  
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b) Tìm x nguyên để 
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 chia hết cho 
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Câu 3: ( 2 điểm)

a) Tìm x, y, z biết 
[image: image637.wmf]216
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b) Một ô tô phải đi từ A đến B trong thời gian dự định. Sau khi đi được nửa quãng đường ô tô tăng vận tốc lên 20 % do đó đến B sớm hơn dự định 15 phút. 
Tính thời gian ô tô đi từ A đến B.

Câu 4: (3 điểm)   
Cho tam giác ABC, trung tuyến AM. Trên nửa mặt phẳng chứa đỉnh C bờ là đường thẳng AB dựng đoạn AE vuông góc với AB  và  AE = AB. Trên nửa mặt phẳng chứa đỉnh B bờ là đường thẳng AC dựng đoạn AF vuông góc với AC và AF = AC. Chứng minh rằng:

a) FB = EC

b) EF = 2 AM

c) AM ( EF.

Câu 5: (1 điểm)

Chứng tỏ rằng: 
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Đề số 44:

             đề thi  học sinh giỏi

                (Thời gian làm bài 120 phút)
Câu 1: (2 điểm)  

a) Thực hiện phép tính: 
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b) Tính tổng: 
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Câu 2: (2 điểm)

1) Tìm x biết: 
[image: image642.wmf]5
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2) Trên quãng đường Kép - Bắc giang dài 16,9 km, người thứ nhất đi từ Kép đến Bắc Giang, người thứ hai đi từ Bắc Giang đến Kép. Vận tốc người thứ nhất so với người thứ hai bằng 3: 4. Đến lúc gặp nhau vận tốc người thứ nhất đi so với người thứ hai đi là 2: 5. 
Hỏi khi gặp nhau thì họ cách Bắc Giang bao nhiêu km ?

Câu 3: (2 điểm)

a) Cho đa thức 
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         CMR nếu f(x) chia hết cho 3 với mọi giá trị của x thì a, b, c đều chia hết cho 3.

b) CMR: nếu 
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  (Giả sử các tỉ số đều có nghĩa).

Câu 4: (3 điểm)

          Cho tam giác ABC có AB < AC. Gọi M là trung điểm của BC, từ M kẻ đường thẳng vuông góc với tia phân giác của góc A, cắt tia này tại N, cắt tia AB tại E và cắt tia AC tại F. Chứng minh rằng:

          a) AE = AF

b) BE = CF
c) 
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Câu 5: (1 điểm) 

Đội văn nghệ khối 7 gồm 10 bạn trong đó có 4 bạn nam, 6 bạn nữ. Để chào mừng ngày 30/4 cần 1 tiết mục văn nghệ có 2 bạn nam, 2 bạn nữ tham gia. 
Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu cách lựa chọn để có 4 bạn như trên tham gia.

Đề số 45:

             đề thi  học sinh giỏi

                (Thời gian làm bài 120 phút)
Câu 1: (2 điểm)  

a) Tính giá trị của biểu thức: 
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b) Chứng tỏ rằng:
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Câu 2: (2 điểm)

Cho phân số: 
[image: image649.wmf]5
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a) Tìm x ( Z để C đạt giá trị lớn nhất, tìm giá trị lớn nhất đó.

b) Tìm x ( Z để C là số tự nhiên.

Câu 3: (2 điểm)

Cho 
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  .  Chứng minh rằng:  
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Câu 4: (3 điểm)

          Cho tam giác vuông cân ABC (AB = AC), tia phân giác của các góc B và C cắt AC và AB lần lượt tại E và D.

a) Chứng minh rằng: BE = CD; AD = AE.

b) Gọi I là giao điểm của BE và CD. AI cắt BC ở M, chứng minh rằng các (MAB; MAC là tam giác vuông cân.

c) Từ A và D vẽ các đường thẳng vuông góc với BE, các đường thẳng này cắt BC lần lượt ở K và H. Chứng minh rằng KH = KC.

Câu 5: (1 điểm)

Tìm số nguyên tố p sao cho:
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  là  các số nguyên tố.

Đề số 46:

             đề thi  học sinh giỏi

                (Thời gian làm bài 120 phút)
Câu 1: (2 điểm)

a)  Thực hiện phép tính: 
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b) Tìm các số nguyên tố x, y sao cho: 51x + 26y = 2000.

Câu 2: ( 2 điểm)

a) Chứng minh rằng: 2a - 5b + 6c 
[image: image656.wmf]M

  17  nếu  a - 11b + 3c 
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  17  (a, b, c ( Z).

b) Biết   
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        Chứng minh rằng: 
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Câu 3: ( 2 điểm)

          Bây giờ là 4 giờ 10 phút. Hỏi sau ít nhất bao lâu thì hai kim đồng hồ nằm đối diện nhau trên một đường thẳng.

Câu 4: (2 điểm)

          Cho (ABC  vuông cân  tại A. Gọi D là điểm trên cạnh AC, BI là phân giác của (ABD, đường cao IM của (BID cắt đường vuông góc với AC kẻ từ C tại N. 
Tính góc IBN ? 

Câu 5: (2 điểm) 

          Số 2100 viết trong  hệ thập phân tạo thành một số. Hỏi số đó có bao nhiêu chữ số ?

Đề số 47:

             đề thi  học sinh giỏi

                (Thời gian làm bài 120 phút)
Bài 1: (2 điểm)

a) Tính giá trị của biểu thức 
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b) Chứng minh rằng:

                     
[image: image661.wmf]1

10

.

9

19

...

4

.

3

7

3

.

2

5

2

.

1

3

2

2

2

2

2

2

2

2

<

+

+

+

+


Câu 2: (2 điểm)

a) Chứng minh rằng với mỗi số nguyên dương n thì:
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   chia hết cho 6.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
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Câu 3: (2 điểm)

          Một ô tô phải đi từ A đến B trong thời gian dự định. Sau khi đi được nửa quãng đường ô tô tăng vận tốc lên 20 % do đó đến B sớm hơn dự định 10 phút. 
Tính thời gian ô tô đi từ A đến B.

Câu 4: (3 điểm)

          Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên nửa mặt phẳng không chứa C có bờ AB, vẽ tia Ax vuông góc với AB, trên tia đó lấy điểm D sao cho AD = AB. Trên nửa mặt phẳng không chứa B có bờ AC vẽ tia Ay vuông góc với AC. Trên tia đó lấy điểm E sao cho AE = AC. Chứng minh rằng:

a) DE = 2 AM

b) AM ( DE.

Câu 5: (1 điểm)

        Cho n số x1, x2, …, xn  mỗi số nhận giá trị 1 hoặc -1. Chứng minh rằng nếu x1. x2 + x2. x3 + …+ xn x1 = 0 thì  n chia hết cho 4.

Đề số 48:

             đề thi  học sinh giỏi

                (Thời gian làm bài 120 phút)
Bài 1: (2 điểm) 

a) Tính giá trị của biểu thức:
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b) Chứng minh rằng tổng:
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Bài 2: (2 điểm)

a) Tìm các số nguyên x thoả mãn.
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b) Cho p > 3. Chứng minh rằng nếu các số p, p + d , p + 2d là các số nguyên tố thì d chia hết cho 6.

Bài 3: (2 điểm)

a) Để làm xong một công việc, một số công nhân cần làm trong một số ngày. Một bạn học sinh lập luận rằng nếu số công nhân tăng thêm 1/3 thì thời gian sẽ giảm đi 1/3. Điều đó đúng hay sai ? vì sao ?

b) Cho dãy tỉ số bằng nhau:
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Tính 
[image: image668.wmf]c
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Bài 4: (3 điểm)  

          Cho tam giác nhọn ABC, AB > AC phân giác BD và CE cắt nhau tại I.

a) Tính các góc của (DIE nếu góc A = 600.

b) Gọi giao điểm của BD và CE với đường cao AH của (ABC lần lượt là M và N. Chứng minh BM > MN + NC.

Bài 5: (1 điểm) 
Cho z, y, z là các số dương.

Chứng minh rằng:  
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Đề số 49:

             đề thi  học sinh giỏi

                (Thời gian làm bài 120 phút)
Bài 1: (2 điểm)

a) Tìm x biết: 
[image: image670.wmf]4
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b) Tìm tổng các hệ số của đa thức nhận được sau khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: A(x) = 
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Bài 2: (2 điểm)

          Ba đường cao của tam giác ABC  có độ dài bằng 4; 12; x biết rằng x là một số tự nhiên. Tìm x ?

Bài 3: (2 điểm)

          Cho 
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CMR biểu thức sau có giá trị nguyên:   
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Bài 4: (3 điểm)

          Cho tam giác ABC vuông ở A có góc B =
[image: image674.wmf]a

. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho góc EBA= 
[image: image675.wmf]a

3
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. Trên tia đối của tia EB lấy điểm D sao cho ED = BC. 
Chứng minh tam giác CED là tam giác cân.

Bài 5: (1 điểm) 

           Tìm các số a, b, c nguyên dương thoả mãn :
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Đề số 40:

             đề thi  học sinh giỏi

                (Thời gian làm bài 120 phút)
Bài 1: (2 điểm)

a) Tính 
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b) Tìm x biết 
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Bài 2: (2 điểm) 
Chứng minh rằng: 

Nếu 
[image: image680.wmf]c
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Thì  
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Bài 3: (2 điểm)

          Hai xe máy khởi hành cùng một lúc từ A và B, cách nhau 11km để đi đến C (ba địa điểm A, B, C ở cùng trên một đường thẳng). Vận tốc của người đi từ A là 20 km/h. Vận tốc của người đi từ B là 24 km/h. 
Tính quãng đường mỗi người đã đi. Biết họ đến C  cùng một lúc.

Bài 4: (3 điểm)

          Cho tam giác ABC có góc A khác 900, góc B và C nhọn, đường cao AH. Vẽ các điểm D, E sao cho AB là trung trực của HD, AC là trung trực của HE. Gọi I, K lần lượt  là giao điểm của DE với AB và AC.

          Tính số đo các góc AIC và AKB ?

Bài 5: (1 điểm)

Cho x = 2005. Tính giá trị của biểu thức:
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Đề số 50:

             đề thi  học sinh giỏi

                (Thời gian làm bài 120 phút)
Câu 1 . ( 2đ)   Cho:   
[image: image683.wmf]d
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Chứng minh:  
[image: image684.wmf]d
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Câu 2.   (1đ).   Tìm A biết rằng:

A = 
[image: image685.wmf]a
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Câu 3. (2đ).  Tìm 
[image: image686.wmf]Z

x
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 để 
[image: image687.wmf]A( Z và tìm giá trị đó.

a).   A = 
[image: image688.wmf]2
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.                       b). A =  
[image: image689.wmf]3
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Câu 4.  (2đ).  Tìm x:

a)  
[image: image690.wmf]

EMBED Equation.DSMT4[image: image691.wmf]3

-

x

 = 5 .          b).    ( x+ 2) 2 = 81.           c). 5 x + 5 x+ 2 = 650

Câu 5.  (3đ).   Cho ( ABC vuông cân tại A, trung tuyến AM . E ( BC,

 BH,CK ( AE, (H,K ( AE). Chứng minh ( MHK vuông cân. 

Đề thi học sinh giỏi  toán lớp 7

Câu 1: (2đ)

Rút gọn  A=
[image: image692.wmf]2
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Câu 2  (2đ)

Ba lớp 7A,7B,7C có 94 học sinh tham gia trồng cây. Mỗi học sinh lớp 7A trồng được 3 cây, Mỗi học sinh lớp 7B trồng được 4 cây, Mỗi học sinh lớp 7C trồng được 5 cây,. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh. Biết rằng số cây mỗi lớp trồng được đều như nhau.

Câu 3: (1,5đ)

Chứng minh rằng 
[image: image693.wmf]2006
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là một số tự nhiên.

Câu 4 : (3đ)

Cho góc xAy = 600 vẽ tia phân giác Az của góc đó . Từ một điểm B trên Ax vẽ đường thẳng song song với với Ay cắt  Az tại C. vẽ Bh ( Ay,CM (Ay, BK ( AC.Chứng minh rằng .

a, K là trung điểm của AC.

b,     BH = 
[image: image694.wmf]2

AC


c, 
[image: image695.wmf]KMC

V

  đều

Câu 5  (1,5 đ)

  Trong một kỳ thi học sinh giỏi cấp Huyện, bốn bạn Nam, Bắc, Tây, Đông đoạt 4 giải 1,2,3,4 . Biết rằng mỗi câu trong 3 câu dưới đây đúng một nửa và sai 1 nửa:

a, tây đạt giải 1, Bắc đạt giải 2.

b, Tây đạt giải 2, Đông đạt giải 3.

c, Nam đạt giải 2, Đông đạt giải 4.

Em hãy xác định thứ tự đúng của giải cho các bạn.

Đề số 51:

đề thi  học sinh giỏi

(Thời gian làm bài 120 phút)
Bài 1: (3 điểm): Tớnh


[image: image696.wmf]11223
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Bài 2: (4 điểm): Cho 
[image: image697.wmf]ac
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 chứng minh rằng:
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[image: image698.wmf]22
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b)  
[image: image699.wmf]22
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Bài 3:(4 điểm)  Tỡm 
[image: image700.wmf]x

 biết:

a) 
[image: image701.wmf]1
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b) 
[image: image702.wmf]15361
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Bài 4: (3 điểm) Một vật chuyển động trên các cạnh hỡnh vuụng. Trờn hai cạnh đầu vật chuyển động với vận tốc 5m/s, trên cạnh thứ ba với vận tốc 4m/s, trên cạnh thứ tư với vận tốc 3m/s. Hỏi độ dài cạnh hỡnh vuụng biết rằng tổng thời gian vật chuyển động trên bốn cạnh là 59 giây

Bài 5: (4 điểm)  Cho tam giỏc ABC cõn tại A cú 
[image: image703.wmf]µ
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, vẽ tam giác đều DBC (D nằm trong tam giác ABC). Tia phân giác của góc ABD cắt AC tại M. Chứng minh:

g) Tia AD là phõn giỏc của gúc BAC

h)  AM = BC

Bài 6: (2 điểm): Tỡm 
[image: image704.wmf],
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[image: image705.wmf]22
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI 

Bài 1: 3 điểm



[image: image706.wmf]11223

18(0,06:73.0,38):192.4

62534

éùæö

-+-

ç÷

êú

ëûèø

=

= 
[image: image707.wmf]1096151738819

(:.):19.

61002510034

éùæö

-+-

ç÷

êú

ëûèø

     0.5đ

= 
[image: image708.wmf]10932171938
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Bài 2:

a) Từ 
[image: image712.wmf]ac
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             khi đó 
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   b)  Theo cõu a) ta cú: 
[image: image716.wmf]2222
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từ  
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hay  
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vậy 
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Bài 3: 

a)   
[image: image720.wmf]1
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Với 
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Với 
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b) 
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Bài 4: 

Cùng một đoạn đường, cận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch                0.5đ

Gọi x, y, z là thời gian chuyển động lần lượt với các vận tốc 5m/s ; 4m/s ; 3m/s

Ta cú:      
[image: image733.wmf]5.4.3.
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hay: 
[image: image735.wmf]59
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Do đó:


[image: image736.wmf]1
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[image: image737.wmf]1
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[image: image738.wmf]1
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Vậy cạnh hỡnh vuụng là: 5.12 = 60 (m)                                         0.5đ


Bài 5: 

-Vẽ hỡnh, ghi GT, KL đúng 

0.5đ

a) Chứng minh 
[image: image739.wmf]D

ADB = 
[image: image740.wmf]D

ADC (c.c.c) 
1đ

suy ra 
[image: image741.wmf]·

·

DABDAC

=


Do đó  
[image: image742.wmf]·
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b) 
[image: image743.wmf]D

ABC cõn tại A, mà 
[image: image744.wmf]µ
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[image: image745.wmf]·
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[image: image746.wmf]D

ABC đều nên 
[image: image747.wmf]·
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Tia BD nằm giữa hai tia BA và BC suy ra 
[image: image748.wmf]·
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. Tia BM là phõn giỏc của gúc ABD 

nờn  
[image: image749.wmf]·
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Xột tam giỏc ABM và BAD cú:

AB cạnh chung ;   
[image: image750.wmf]·
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Vậy: 
[image: image751.wmf]D

ABM = 
[image: image752.wmf]D

BAD  (g.c.g)  suy ra  AM = BD, mà BD = BC  (gt) nờn AM = BC

Bài 6: 


[image: image753.wmf]22
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Ta cú          8(x-2009)2 = 25- y2
                8(x-2009)2 + y2 =25  (*)                                        0.5đ

Vỡ  y2 
[image: image754.wmf]³

0 nờn (x-2009)2 
[image: image755.wmf]25
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 , suy ra (x-2009)2 = 0 hoặc (x-2009)2 =1
             0.5đ

Với (x -2009)2 =1 thay vào (*) ta cú y2 = 17 (loại)     

Với (x- 2009)2 = 0 thay vào  (*) ta cú y2 =25 suy ra y = 5   (do 
[image: image756.wmf]y
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)      0.5đ
    

          Từ đó tỡm được    (x=2009; y=5) 

   0.5đ

Đề số 52:

             đề thi  học sinh giỏi

                (Thời gian làm bài 120 phút)
 Bài 1.     Tính 
[image: image757.wmf]1111
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Bài 2.     Tìm giá trị nguyên dương của x và y, sao cho:   
[image: image758.wmf]111
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Bài 3.    Tìm hai số dương biết: tổng, hiệu và tích của chúng tỷ lệ nghịch với các số 20,  140 và 7

Bài 4.  Tìm x, y thoả mãn: 
[image: image759.wmf]x1x2y3x4
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  =  3
 Bài 5.  Cho tam giác ABC có góc  ABC  =  500  ;    góc BAC = 700 . Phân giác trong góc ACB cắt AB tại M. Trên MC lấy điểm N sao cho góc MBN = 400. Chứng minh:  BN  =  MC. 

Đề số 52:

             đề thi  học sinh giỏi

                (Thời gian làm bài 120 phút)
Bài 1:(4 điểm)

a) Thực hiện phộp tớnh: 
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b) Chứng minh rằng : Với mọi số nguyên dương n thỡ :  


[image: image761.wmf]22
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Bài 2:(4 điểm)

Tỡm x biết:

a. 
[image: image762.wmf](
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b. 
[image: image763.wmf](
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Bài 3: (4 điểm)

e) Số A được chia thành 3 số tỉ lệ theo 
[image: image764.wmf]231

::
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. Biết rằng tổng cỏc bỡnh phương của ba số đó bằng 24309. Tỡm số A.

f) Cho 
[image: image765.wmf]ac
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. Chứng minh rằng: 
[image: image766.wmf]22
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Bài 4: (4 điểm)

Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh rằng:

a) AC = EB và 
[image: image767.wmf]AC // BE

b) Gọi I là một điểm trên AC ; K là một điểm trên EB sao cho AI = EK . Chứng minh ba điểm I , M , K  thẳng hàng

c) Từ E kẻ 
[image: image768.wmf]EHBC

^

 
[image: image769.wmf](
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. Biết 
[image: image770.wmf]·
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Tớnh  
[image: image772.wmf]·
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 và 
[image: image773.wmf]·
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Bài 5: (4 điểm)

Cho tam giỏc ABC cõn tại A cú 
[image: image774.wmf]µ
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, vẽ tam giác đều DBC (D nằm trong tam giác ABC). Tia phân giác của góc ABD cắt AC tại M. Chứng minh:

i) Tia AD là phõn giỏc của gúc BAC

j)  AM = BC

……………………………… Hết ………………………………

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN 7

Bài 1:(4 điểm):

	Đáp án
	Thang điểm

	a) (2 điểm)
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b) (2 điểm)

3 n + 2  - Với mọi số nguyên dương n ta có:
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EMBED Equation.DSMT4[image: image781.wmf]M

 10 với mọi n là số nguyên dương.
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Bài 2:(4 điểm)

	Đáp án
	Thang điểm

	a) (2 điểm)
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b) (2 điểm)
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[image: image784.wmf](
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Bài 3: (4 điểm)

	Đáp án
	Thang điểm

	a) (2,5 điểm)

Gọi a, b, c là ba số được chia ra từ số A.

Theo đề bài ta có: a : b : c = 
[image: image785.wmf]231
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 (1) 

và a2 +b2 +c2 = 24309  (2)

Từ (1)  
[image: image786.wmf]Þ
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Do đó (2) 
[image: image790.wmf]Û
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[image: image792.wmf]Þ

k = 180 và k =
[image: image793.wmf]180
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+ Với k =180, ta được: a = 72; b = 135; c = 30.

 Khi đó ta có số A = a + b + c = 237.

+ Với k =
[image: image794.wmf]180

-

, ta được: a = 
[image: image795.wmf]72

-

; b =
[image: image796.wmf]135
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; c =
[image: image797.wmf]30
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Khi đó ta có só A =
[image: image798.wmf]72
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+( 
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) + (
[image: image800.wmf]30

-

) = 
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b) (1,5 điểm)

Từ 
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             khi đó 
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Bài 4: (4 điểm)

	Đáp án
	Thang điểm

	Vẽ hỡnh


	0,5 điểm




a/ (1điểm) Xét 
[image: image806.wmf]AMC

D

 và 
[image: image807.wmf]EMB

D

 cú :

 AM = EM      (gt )





[image: image808.wmf]·

AMC

 = 
[image: image809.wmf]·

EMB

 (đối đỉnh )

BM = MC      (gt )

Nờn :    
[image: image810.wmf]AMC

D

 = 
[image: image811.wmf]EMB

D

 (c.g.c )
0,5 điểm


[image: image812.wmf]Þ

 AC = EB




Vỡ 
[image: image813.wmf]AMC

D

 = 
[image: image814.wmf]EMB

D

 
[image: image815.wmf]·

MAC

Þ

 = 
[image: image816.wmf]·

MEB


(2 góc có vị trí so le trong được tạo bởi đường thẳng AC và EB cắt đường thẳng AE )    

Suy ra  AC // BE . 
0,5 điểm


b/ (1 điểm )

Xột  
[image: image817.wmf]AMI

D

 và 
[image: image818.wmf]EMK

D

 cú : 

AM = EM (gt )


[image: image819.wmf]·

MAI

=  
[image: image820.wmf]·

MEK

 ( vỡ 
[image: image821.wmf]AMCEMB

D=D

 )

AI  =  EK  (gt )

Nờn  
[image: image822.wmf]AMIEMK

D=D

 ( c.g.c )                           
0,5 điểm Suy ra 
[image: image823.wmf]·

AMI

 = 
[image: image824.wmf]·

EMK

            




Mà  
[image: image825.wmf]·

AMI

 + 
[image: image826.wmf]·

IME

 = 180o  ( tớnh chất hai gúc kề bự )



[image: image827.wmf]Þ

 
[image: image828.wmf]·

EMK

 + 
[image: image829.wmf]·

IME

 = 180o 

  
[image: image830.wmf]Þ

 Ba điểm I;M;K thẳng hàng 
0,5 điểm

c/ (1,5 điểm )

Trong tam giỏc vuụng BHE ( 
[image: image831.wmf]µ

H

 = 90o  ) cú 
[image: image832.wmf]·

HBE

 = 50o 

[image: image833.wmf]·

HBE

Þ

 = 90o - 
[image: image834.wmf]·

HBE

 = 90o - 50o  =40o  



0,5 điểm


[image: image835.wmf]·

HEM

Þ

 = 
[image: image836.wmf]·

HEB

 - 
[image: image837.wmf]·

MEB

 = 40o - 25o = 15o  



0,5 điểm


[image: image838.wmf]·

BME

 là góc ngoài tại đỉnh M của 
[image: image839.wmf]HEM

D


 Nờn  
[image: image840.wmf]·

BME

 = 
[image: image841.wmf]·

HEM

 + 
[image: image842.wmf]·

MHE

 = 15o  + 90o  = 105o 

 ( định lý góc ngoài của tam giác )  
0,5 điểm

Bài 5: (4 điểm)

[image: image843.emf]20
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M

A

B

C

D


-Vẽ hỡnh




a) Chứng minh 
[image: image844.wmf]D

ADB = 
[image: image845.wmf]D

ADC (c.c.c) 
1 điểm


suy ra 
[image: image846.wmf]·

·

DABDAC

=


0,5 điểm

Do đó  
[image: image847.wmf]·

00

20:210

DAB

==


0,5 điểm

b) 
[image: image848.wmf]D

ABC cõn tại A, mà 
[image: image849.wmf]µ

0

20

A

=

(gt) nờn 
[image: image850.wmf]·

000

(18020):280

ABC

=-=



[image: image851.wmf]D

ABC đều nên 
[image: image852.wmf]·

0

60

DBC

=


0,5 điểm

Tia BD nằm giữa hai tia BA và BC suy ra 
[image: image853.wmf]·

000

806020

ABD

=-=

.

 Tia BM là phõn giỏc của gúc ABD 

nờn  
[image: image854.wmf]·

0

10

ABM

=


0,5 điểm

Xột tam giỏc ABM và BAD cú:

AB cạnh chung ;   
[image: image855.wmf]·

·

·

·

00

20;10

BAMABDABMDAB

====


Vậy: 
[image: image856.wmf]D

ABM = 
[image: image857.wmf]D

BAD  (g.c.g) 

 suy ra  AM = BD, mà BD = BC  (gt) nên AM = BC
0,5 điểm

Lưu ý: Nếu học sinh làm theo cỏch khỏc đúng vẫn đạt điểm tối đa.

Đề số 53:

             đề thi  học sinh giỏi

                (Thời gian làm bài 120 phút)
Câu 1 ( 2 điểm)

     Thực hiện phép tính :

a. 
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b.
[image: image859.wmf]
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Câu 2 ( 2 điểm)

a. Tìm số nguyên a để 
[image: image861.wmf]1

3

2

+

+

+

a

a

a

 là số nguyên

b. Tìm số nguyên x, y sao cho x- 2xy + y = 0

Câu 3 ( 2 điểm)

a. Chứng minh rằng nếu  a + c = 2b  và  2bd = c(b + d)  thì 
[image: image862.wmf]d

c

b

a

=

với b, d khác 0

b. Cần bao nhiêu số hạng của tổng S = 1 + 2 + 3 +… để được một số có ba chữ 

số giống nhau .

Câu 4 ( 3 điểm) 

Cho tam giác ABC có góc B bằng 450 , góc C bằng 1200. Trên tia đối của tia CB lấy điểm D sao cho CD = 2CB . Tính góc ADE
Câu 5 ( 1điểm)

Tìm mọi số nguyên tố thoả mãn : x2- 2y2 = 1
Đáp án chấm  Toán 7
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1.a
	Thực hiện theo từng bước đúng kết quả -2 cho điểm tối đa
	1Điểm

	1.b
	Thực hiện theo từng bước đúng kết quả 14,4 cho điểm tối đa
	1Điểm

	2.a
	Ta có : 
[image: image863.wmf]1
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a

a

a

=
[image: image864.wmf]1
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a


 vì a là số nguyên nên 
[image: image865.wmf]1
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a

a

a

 là số nguyên khi 
[image: image866.wmf]1
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+

a

là số nguyên hay a+1 là ước của 3 do đó ta có bảng sau :

a+1

-3

-1

1

3

a

-4

-2

0

2

Vậy với a
[image: image867.wmf]{
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thì 
[image: image868.wmf]1
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+

a

a

a

 là số nguyên
	0,25

0,25

0,25

0,25

	2.b
	Từ : x- 2xy + y = 0 

Hay (1- 2y)(2x - 1) = -1

Vì x,y là các số nguyên nên (1 - 2y)và (2x - 1) là các số nguyên do đó ta có các trường hợp sau :
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Hoặc 
[image: image870.wmf]î
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Vậy có 2 cặp số x, y như trên thoả mãn điều kiện đầu bài
	0,25

0,25

0,25

0,25

	3.a
	Vì   a + c = 2b nên từ 2bd = c(b + d)    Ta có: (a + c)d =c(b + d)

Hay ad = bc Suy ra 
[image: image871.wmf]d

c

b

a

=

(  ĐPCM)
	0,5

0,5

	3.b
	Giả sử số có 3 chữ số là 
[image: image872.wmf]aaa

=111.a ( a là chữ số khác 0)

Gọi số số hạng của tổng là n , ta có :


[image: image873.wmf]a

a

n

n

.

37

.

3

111

2

)

1

(

=

=

+

Hay n(n + 1) =2.3.37.a 

Vậy n(n+1) chia  hết cho 37 , mà 37 là số nguyên tố và n + 1 < 74    

( Nếu n = 74 không thoả mãn )

Do đó n=37 hoặc n + 1 = 37

Nếu n =37 thì n + 1 = 38 lúc đó 
[image: image874.wmf]703

2

)

1

(

=

+

n

n

 không thoả mãn 

Nếu n + 1=37 thì n = 36 lúc đó 
[image: image875.wmf]666

2

)

1

(

=

+

n

n

  thoả mãn 

Vậy số số hạng của tổng là 36
	0,25

0,25

0,5

	4
	[image: image876.emf]B


C


D


H


A




B C

D

H

A


Kẻ DH Vuông góc với AC vì    ACD =600  do đó CDH = 300

Nên CH = 
[image: image877.wmf]2

CD

 
[image: image878.wmf]Þ

CH = BC 

Tam giác BCH cân tại C 
[image: image879.wmf]

EMBED Equation.DSMT4[image: image880.wmf]Þ

CBH = 300 
[image: image881.wmf]Þ

 ABH = 150


Mà BAH = 150  nên tam giác AHB cân tại H 

Do đó tam giác AHD vuông cân tại H Vậy    ADB = 450  + 300 =750
	0,5

0,5

1,0

1,0

	5
	Từ : x2- 2y2 =1suy ra x2- 1 = 2y2
Nếu x chia hết cho 3 vì x nguyên tố nên x = 3 lúc đó y = 2 nguyên tố thoả mãn 

Nếu x không chia hết cho 3 thì x2-1 chia hết cho 3 do đó 2y2 chia hết cho 3 Mà(2;3) =1 nên y chia hết cho 3 khi đó x2 =19 không thoả mãn 

Vậy cặp số (x,y) duy nhất tìm được thoả mãn điều kiện đầu bài là (2;3)

	0,25

0,25

0,25

0,25




Đề số 54:

             đề thi  học sinh giỏi

                (Thời gian làm bài 120 phút)
Bài 1 (4đ) -   

 Rút gọn biểu thức 

                a-    A = a - 2 + 3 - 2a - 5 + a

               b-    
[image: image882.wmf]1
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    với n 
[image: image883.wmf]Î

 N

Bài 2 (4 đ) . 

         Chứng minh rằng : nếu a,b,c là các số không âm thoả mãn các điều kiện sau : a + 3 c = 8 và a + 2 b = 9 thì   N =  a + b - c - 
[image: image884.wmf]2

17

 là  số không dương . Tìm a,b,c để N = 0

 Bài 3 (4 đ) . 

       Cho biểu thức A = 
[image: image885.wmf]x

x

+

-

2

3

2

  

     Biểu thức A có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhát ? Tìm giá trị đó 

Câu 4 (4 đ) 

       Cho tam giác cân ABC có   ACB = 100 0 . Phân giác trong của  CAB cắt CB tại D . Chứng minh rằng AD + DC = AB

Bài 5 ( 4 đ) 

   Cho tam giác ABC có AB = AC . Trên đường thẳng vuông góc với AC tại C lấy điểm D sao cho hai điểm B , D nằm khác phía đối với đường thẳng AC . Gọi K là giao điểm của đường thẳng qua B vuông góc với AB và đường thẳng qua trung điểm M của CD và  vuông góc với AD .

             Chứng minh KB = KD

-------------------------*****-------------------------

 Đề số 55:

             đề thi  học sinh giỏi

                (Thời gian làm bài 120 phút)
Bài 1: Thực hiện phộp tớnh (2 điểm)
a/ 
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b/ 
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Bài 2: So sỏnh (2 điểm)
a/ 
[image: image888.wmf]5

7

+

 với 
[image: image889.wmf]2
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+





b/ 
[image: image890.wmf](
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2
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1
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 với 
6
Bài 3: Tỡm x, y, z biết (4,5 điểm)
a/ 3(x-2) – 4(2x+1) – 5(2x+3) = 50


b/ 
[image: image891.wmf]22
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c/ 
[image: image892.wmf]2
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và 
10x - 3y - 2z = -4

Bài 4: (6 điểm)
Cho hàm số 
[image: image893.wmf](

)

x

x

m

y

2

2009

+

+

=

. Biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(-1;  -1)

a/ Tỡm m

b/ Vẽ đồ thị hàm số với m tỡm được
c/ Điểm nào sau đõy khụng thuộc đồ thị hàm số trờn.
B(-2; -2)
C(5; 1)
D(2; 10)


d/ Tớnh diện tớch tam giỏc OBC

Bài 5: (5,5 điểm)
Cho ∆ABC, gúc B = 600, AB = 7cm, BC = 14cm. Trờn BC lấy điểm D sao cho gúc BAD = 600. Gọi H là trung điểm của BD

a/ Tớnh độ dài HD

b/ Chứng minh rằng ∆DAC cõn 

c/ ∆ABC là tam giỏc gỡ?

d/ Chứng minh rằng AB2 + CH2 = AC2 + BH2
                =======(((=======

(Cỏn bộ coi thi khụng giải thớch gỡ thờm)
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